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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 14/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ thông qua Tổ chức GIZ;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 09/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu - giai đoạn 2” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ thông qua Tổ chức GIZ;

Căn cứ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2176/TTr-SXD ngày 10 tháng 8 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch thoát nước thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, với các nội dung chính sau:
1. Phạm vi nghiên cứu, đối tượng quy hoạch:

1.1. Phạm vi nghiên cứu:

Bao gồm toàn bộ phạm vi, ranh giới rộng 10.780 ha thuộc Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Rạch Giá đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 cụ thể gồm: Đất nội thành rộng 6.266 ha, trong đó đất xây dựng đô thị là. 4.965 ha và đất khác là 1.301ha; đất ngoại thành rộng 4.514 ha; lồng ghép kết quả, phạm vi nghiên cứu của “Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc; và có xét đến kết nối với vùng lân cận.

1.2. Đối tượng quy hoạch:

Trên cơ sở rà soát Quy hoạch thoát nước thuộc Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Rạch Giá đến năm 2025 và Quy hoạch thoát nước đô thị Rạch Giá đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 22/9/2006, đối tượng quy hoạch đảm bảo phù hợp Điều 5 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; trong đó, tập trung vào hệ thống thoát nước mưa và có cập nhật các dự án thoát nước và xử lý nước thải.

2. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa định hướng quy hoạch thoát nước thành phố Rạch Giá đến năm 2025 có xem xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

- Góp phần giảm thiểu và từng bước xóa bỏ tình trạng ngập úng, cải thiện điều kiện vệ sinh, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Xác định lưu vực tiêu thoát nước, hướng thoát nước mưa, vị trí quy mô các công trình đầu mối (nếu có), mạng lưới thoát nước mưa.

- Làm cơ sở để thực hiện các dự án đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xử lý nước thải.

3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng trong đồ án Quy hoạch thoát nước thành phố Rạch Giá theo từng giai đoạn đến năm 2020 là đô thị loại II, đến năm 2025 là đô thị loại I đảm bảo phù hợp Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025.

4. Xác định lưu vực, phân vùng thoát nước, nguồn tiếp nhận:

Toàn thành phố Rạch Giá có thể chia làm các lưu vực chính sau: Lưu vực về phía Tây của thành phố, nước thoát thẳng ra biển; lưu vực phía Đông thành phố, nước thoát ra các kênh Rạch Giá - Hà Tiên, Rạch Giá - Long Xuyên, Ông Hiển, kênh Cái Sắn, kênh Đường thủy phía Nam... sau đó thoát ra biển.

5. Dự báo tổng lượng thoát nước, mạng lưới và vị trí quy mô các công trình thoát nước:

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của hợp phần “Hỗ trợ phân tích rủi ro và quy hoạch”, nhiệm vụ “Đánh giá rủi ro đa thiên tai có tính đến biến đổi khí hậu, lập bản đồ về tính thích hợp cho việc sử dụng đất đô thị trong quy hoạch và đầu tư” dự báo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt để xác định cụ thể tổng lượng thoát nước, vị trí quy mô các công trình thoát nước theo từng giai đoạn quy hoạch đến năm 2020, năm 2025.

- Việc lựa chọn hệ thống thoát nước phải phù hợp với quy mô đô thị, yêu cầu vệ sinh, điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn,...), hiện trạng đô thị và hiện trạng hệ thống thoát nước. Trong đó, hệ thống thoát nước thành phố Rạch Giá được nghiên cứu gồm các loại sau đây:
+ Hệ thống thoát nước chung, trong đó nước thải, nước mưa được thu gom trong cùng một hệ thống;
+ Hệ thống thoát nước riêng là hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt; các khu đô thị, khu chức năng đặc thù xây dựng mới phải xây dựng hệ thống thoát nước riêng;

+ Hệ thống thoát nước nửa riêng là hệ thống thoát nước chung có tuyến cống bao để tách nước thải đưa về nhà máy xử lý; các khu vực đô thị cũ có mạng lưới thoát nước chung phải sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng hoặc cải tạo đồng bộ thành hệ thống thoát nước riêng.

6. Nội dung quy hoạch:

a) Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển khu vực quy hoạch. Đánh giá tổng quát về thực trạng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng của khu vực quy hoạch;

b) Nghiên cứu điều kiện thủy văn, khí hậu, hiện trạng sông ngòi, ao hồ các dữ liệu về chất lượng nước của các sông;

c) Nghiên cứu đánh giá tổng hợp và toàn diện hiện trạng thoát nước, đặc biệt khả năng tiêu thoát nước mưa và ngập úng đô thị;

d) Rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án có liên quan đã và đang triển khai trên địa bàn;

e) Rà soát, lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hệ thống thoát nước;

g) Phân tích các yếu tố gây ngập úng, tình hình ô nhiễm môi trường, đề xuất các giải pháp làm giảm thiểu và thích ứng dưới tác động của biến đổi khí hậu;

h) Phân tích lựa chọn mô hình thoát nước;

i) Đề xuất các biện pháp phòng chống ngập; giảm thiểu ô nhiễm môi trường;

k) Vị trí, quy mô công trình đầu mối, các nguồn tiếp nhận, khả năng tiếp nhận;

l) Xác định hướng, vị trí, kích thước mạng lưới thoát nước, các điểm xả, cao trình mực nước, lưu lượng tối đa, yêu cầu chất lượng nước tại điểm xả;

m) Xác định các chương trình và dự án đầu tư ưu tiên, sơ bộ tổng mức dự kiến nguồn vốn và kế hoạch thực hiện;

n) Đánh giá môi trường chiến lược.

7. Hồ sơ sản phẩm:

a) Bản vẽ:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/25.000 - 1/100.000;

- Bản đồ đánh giá hiện trạng hệ thống tiêu thoát nước mưa; vị trí, quy mô các công trình đầu mối tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000 (thể hiện trên nền bản đồ địa hình);
- Bản đồ hiện trạng ngập úng đô thị, tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000 (thể hiện trên nền bản đồ địa hình);
- Bản đồ quy hoạch thoát nước cơ bản thể hiện: Quy hoạch thoát nước; phân vùng thoát nước; dự báo về vùng, khu vực ngập úng; vị trí, quy mô các công trình đầu mối; vị trí, quy mô các tuyến thoát nước cấp 1, cấp 2 tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000 (thể hiện trên nền bản đồ địa hình);

- Các bản đồ khác có liên quan quy hoạch thoát nước theo quy định.

b) Báo cáo tóm tắt, báo cáo thuyết minh tổng hợp, có sơ đồ bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng, tổng hợp tính toán phân tích, phụ lục và dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt quy hoạch.

- Đĩa CD Rom lưu trữ toàn bộ đồ án quy hoạch.

c) Số lượng, quy cách:

- Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 20 bộ;

- Hồ sơ trình thỏa thuận, phê duyệt: Tối thiểu 03 bộ;

- Hồ sơ lưu trữ: Tối thiểu 07 bộ, bao gồm:

+ Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch;

+ Thuyết minh và bản vẽ đã được cơ quan thẩm định xác nhận;

+ Các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch (đĩa CD Rom).
8. Kinh phí thực hiện:

a) Vốn tài trợ không hoàn lại, gồm các chi phí: Lập quy hoạch và hỗ trợ tổ chức các Hội thảo báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ.

b) Vốn đối ứng:

Xác định theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán vốn đối ứng thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2. Cụ thể gồm:

Đơn vị tính: 1.000 VN đồng.

	STT
	Thành phần chi phí
	Diễn giải
	Kế hoạch vốn (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	
	
	
	Năm
2018
	Năm
2019
	Năm
2020
	

	1
	Lập nhiệm vụ quy hoạch (bao gồm VAT)
	Điểm 1.1, Mục 1 thuộc Hợp phần 1, Phụ lục 2
	50.000
	40.000
	40.000
	110.000

	2
	Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch
	Mục 1 thuộc Hợp phần 1, Phụ lục 2
	
	
	
	20.000

	3
	Thẩm định đồ án quy hoạch
	Điểm 5.1, Mục 5, Hợp phần 3, Phụ lục 3
	50.000
	140.000
	100.000
	98.000

	4
	Quản lý nghiệp vụ
	Điểm 5.2, Mục 5, Hợp phần 3, Phụ lục 3
	
	
	
	92.000

	5
	Lấy ý kiến (cộng đồng dân cư)
	Điểm 5.3, Mục 5, Hợp phần 3, Phụ lục 3
	
	
	
	30.000

	6
	Tổ chức công bố quy hoạch
	Điểm 5.4, Mục 5, Hợp phần 3, Phụ lục 3
	
	
	
	45.000

	7
	Quyết toán
	Điểm 5.5, Mục 5, Hợp phần 3, Phụ lục 3
	
	
	
	14.000

	8
	Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn
	Điểm 5.6, Mục 5, Họp phần 3, Phụ lục 3
	
	
	
	11.000

	Tổng cộng
	100.000
	180.000
	140.000
	420.000


(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng)

9. Thời gian lập quy hoạch:

Từ tháng 9/2018 đến 9/2019; trong đó: 09 tháng lập quy hoạch, 03 tháng tổ chức hội thảo, thẩm định, thỏa thuận và trình phê duyệt (tiến độ chi tiết theo thuyết minh Nhiệm vụ Quy hoạch đính kèm).

10. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Kiên Giang;

- Cơ quan thỏa thuận: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng;

- Cơ quan thẩm định: Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh - Sở Xây dựng;

- Cơ quan trình phê duyệt: UBND thành phố Rạch Giá;

- Cơ quan tài trợ và tổ chức lập quy hoạch: Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ);

- Cơ quan lập quy hoạch: Công ty Tư vấn Eptisa;

- Cơ quan phối hợp lập nhiệm vụ và quy hoạch: Trung tâm Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá; Trưởng Hợp phần cấp tỉnh Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Xây dựng;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, P.KTCN, P.KTTH;
- Lưu: VT, nvthanh (01b).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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BND TiNH KIEN GIANG 
SOS XAY DUNG 



LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DO 14p - Tv do - 11#tth phtic 



      



      



s6:476/TTr-SXD 	Kien Giang, ngay A 0 thong 8 nam 2018 



Ta TRINH 



Ve viec phe duyet Nhiem vu quy ho#ch thoit nuo'c thanh phO Rich Gia, 
tinh Kien Giang den nam 2025. 



Can dr Nghi dinh 80/2014/ND-CP ngay 06/08/2014 dm Chinh phu ve v'e 



thoat nu& va xir 13'T ntrac thai; 



Can cu Nghi dinh 37/2010/ND-CP ngay 07/04/2010 cua Chinh phu NT' 



thAm dinh, phe duyt va quan 13'7 quy hoach do thi; 



Can cu Thong to 12/2016/TT-BXD ngay 29/06/2016 dm Bo Xay dung NT' 
viec Quy dinh ve ho sa cua nh*ri vu va do an Quy hoqch xay dung vimg, Quy 



hoqch Do thi va Quy hoach xay dung khu chuc Wang dac thii; 



Can dr Quytt dinh 589/QD-TTg ngay 06/4/2016 cua Thu tuang Chinh phu 



phe du3* diet' chinh dinh huang phat tri6n thoat nuic do thi va khu cong 



nghie;p V* Nam d6n nam 2025 va tam nhin den nam 2050; 



Can dr Quytt dinh 1362/QD-TTg ngdy 14/9/2017 cua Thu tuang Chi 
phu v&' vi& phe du3* chu truong dau Du an "Thoat nuov va ch6ng ng4p ung to tc(T1  Sa 



cac do thi quy mo vita \Tung duyen hai V* Nam ung ph6 	bitn doi khi hauV.1,,3 
• giai clop 2" sir dung von ODA khong hoan 14i cua Chinh phu Thuy Sy thong 



qua T6 chirc GIZ; 	
\‘‘,L, sata 



Can Cu Quytt dinh so 590/QD-BXD ngay 09/5/2018 dm BO Xay dung v'e 
vi& phe duy't Van kin du an h6 trg ky thu4t "Thoat ntrac va ch6ngng4p ung 



tai cac dO thi quy mo vita \Tung duyen hai Vi't Nam ung pho 	bien dOi khi 



h4u- giai clop 2" sir dung von ODA khong hoar' loi cua Chinh phu Thuy Sy 



thong qua To chirc GIZ; 



Can dr Quytt dinh se') 01/QD-UBND ngdy 18/01/2018 dm Uy ban nhan 



dan tinh ve v* ban hanh Quy dinh quan 13"/ hot 4ng thoat nirac teen dia ban 



tinh Kien Giang; 



Can cu Quye't dinh so 988/QD-UBNID ngay 28/04/2017 cua Uy ban nhan 
dan tinh ve vi& phe du3* Chuang trinh phat trien do thi toan tinh Kien Giang 



giai dog' d6n nam 2025. 



Thuc,hin Ke' hoach so' 28/KH-UBND ngay 24/02/2017 dm Uy ban nhan 



dan tinh ve vi& thuc hi0 Chuang trinh "Thoat nu& va chong ng4p ung tai cac 
do thi quy mo vita vUng duyen hai V* Nam ung ph6 vai bien doi khi Nu" giai 



clop 2. 



So• Xay dung ph/6i hop Uy ban nhan dan thanh ph6 lOch Gia, To chirc hop 



tac Qu6c t6 Dirc GIZ to chirc lap, thArn dinh "Nhiem vu Quy hoych Moat nu.O.c 











thanh pho R9ch Gici din elm 2025" do Cong ty Ttr vAn Eptisa va Vien Quy 
hoach thily 1qi Mi&I Nam lip. 



Sau khi hoan chinh ht) so theo y  kin gong g6p cua Nh6m c6 vAn chinh 
sachUyban nhan dan thanh ph6 Rath Gia, To Cong tac thanh 14p theo 
Quye't dinh so 1760/QD-UBND ngay 23/8/2017 dm Uy ban nhan dan tinh 
(Thong bao so 144/TB-SXD ngay 25/01/2018 cita So. ray dung; Cong van Cong 



van so 66/UBND-QLDT ngay 28/02/2018 clia Uy ban nhan dan thanh pho Rgch 



Gia ye vik gop y kien not dung de cuteng nhiem vu Quy hogch nur'rc thanh pho 



Rgch Gia cle'w nam 2025; Thong bao so 2050/TB-SXD ngay 19/7/2018 cz:ca 
Xdy dung ve ket qua bueli lam vik thong qua bao ca.° tham clinh Nhie2m vu quy 



hogch thocit nix& thanh pho Rgch Gia clj'n /lam 2025). Si Xay dung trinh phe 
duy't "Nhi'em vu Quy ho9ch thocit nuffc thimh ph4 R9ch Gici din nam 2025" 



cac n'cii dung chinh sau: 



1. Phm vi nghien curu, dOi tiyo'ng quy ho#ch: 



1.1. Ph9m vi nghien ciru: 



Bao gom toan b0 pham vi, ranh 	rOng 10.780ha thuOc DiL chinh quy 
hoach chung xay dung thanh pho Rach Gia Glen nam 2025, ty le 1/5000 dugc Uy 
ban nhan dan tinh phe du3* tai Quy6t dinh 257/QD-UBND ngay 30/01/2008 cu 
th6 	dAt not thanh rOng 6.266ha, trong do dAt xay dung thi la 4.965ha va 
dat khac la 1.30 lha; dat ngoai thanh rOng 4.514ha; Long ghep k6t qua, pham vi 



nghien ciru cua "Dtr an ho trolq thulat Quy hoach d8 thi tai V* Nam" sir,dung 
vien try khong hoan lai 	Chinh 	Han Qu8c; Va c6 xet den ket not voi 
vimg lan can. 



1.2. Dai fining quy ho9ch: 



Tren co so' ra soatquy hoach thoat nuo.c thuOc DiL chinh quy hoach chung 
thanh pho Rach Gia den nam 2025 va Quy hoach thoat nu& d8 thi Rach Gia 



d'L nam 2010 va dinh hiremg den nam 2020 &roc Uy ban nhan dan tinh phe 



du3* tai Quy6t dinh 1552/QD-UBND ngdy 22/09/2006, d6i tuong quy hoach 
dam bac) phi' hop DiL 5 Nghi dinh 80/2014/ND-CP ngdy 06/08/2014 dm Chinh 



phi' ye ve thoat nu& va xir ly mroc thai; Trong do tap trung \Tao N thong thoat 
mua va c6 cap nhlat cac du an thoat nu& va xir ly mr6c thai. 



2. Muc tieu: 



- Cu th6 hoa dinhhuong quy hoach thoat ntrot thanh pho Rach Gia d6n 
nam 2025 có xem xet den anh hu&ng cua hien doi khi h4u. 



- Gop phA.n giam thi6u va timg buck xoa b6 tinh tang nglap ung,,  cai thin 
lieu kin sinh, bao moi twang, dap irng yeu cau phat trien kinh to xa 



- Xac dinhluu vuc tieu thoat nuerc, huerng thoat niroc mua, vi tri quy mo 
cac cong trinh dau moi (neu co), mang 	thoat nu& mua. 



- Lam co so' cle thuc hien cac dg an &Au to mth, cai tao, nang cap he th6ng 
thoat mr6c, xir ly mak thai. 
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3. Cac chi tieu kinh to - kST thu4t, quy chuAn kST thulat fip dung: 



Cac chi tieu kinh t6- ky thuat, quy chun ky thu4 dp dung trong do an Quy 



hoach thoat nuac thanh pho Rach Gia theo timg giai dog' den nam 2020 la do 
thi loai II, den nam 20251a do thi loai I dam bao phu hop Dieu chinh dinh hirong 



phat trien thoat nuoc do thi \Ta khu cong nghip V* Nam d6n nam 2025 va tam 



nhin den nam 2050; Chuang trinh Oat trien do thi toan tinh Kien Giang giai 
doan d6n nam 2025. 



4. Xic dinh luru virc, phan vimg thoat nuirc, nguOn tiep nh4n: 



Toan thanh ph6 Rach Gia có th6 chia lam cacliru vuc chinh sau:: Lim vuc 



ye phia Tay di a thanh pho, nu& thoat thang ra Nen; Lim vuc phia Dong thanh 
pho, nirac thoat ra cac kenh Rach Gia- Ha Tien, Rach Gia- Long Xuyen, Ong 
Hien, kenh Cai San, kenh Diremg thily phia Nam... sau do thoat ra bien. 



5. Du• bao tong Itryng thoat ntrov, mung luroti va vi tri quy mil cac cong 
trinh thoit ntr&c. 



- Tren coy so.  k6t qua nghien ciru dm Hop phAn "F16 trg,phan tich 	ro va 
quy hoach", Nhim vu "Danh gia 	ro da thien,tai có tinh den bien doi khi 
14p ban do ve tinh thich hop cho vi& sir dung,dat do thi trong quy hoach va da.0 
tu" du bao nhu cau sir dung mak sinh hog de xac dinh cu the tong lirong thoat 



nuoc, vi tri quy mo cac cong trinh thoat nuoc theo ti mg giai doan quy hoach den 
nam 2020, nam 2025. 



- Vic lua ch9n h" th6ng thoat nu& phai phu hop 	quy mo do thi, yeu 
eau •‘/' sinh, dieu kin to nhien (dia hinh, khi h4u, thily van,...), hien tang do thi 



va hien tang he thong thoat mrac. Trong do, N thong thoat nuOc thanh pho 



Rach Gia dirgc nghien ciru gom cac loai sau day: 



+ He th6ng thoat nu& chung, trong do nuov thai, nuoc mua dirge thu gom 
trong ding mot N thong; 



+ He th6ng thoat nu& rieng la h" th6ng thoat nuov mua va nuoc thai rieng 
b*; cac khu do thi, khu chirc Wang d:ac thu xay dung flied phai xay dung N 



thong thoat nook rieng; 



+ He th6ng thoat nuo.c nira rieng la ,he theing thoat nuoc chung co tuy6n 
cong bao de tach nuoc thai dira ye nha may xir b'f; cac khu vuc do thi cu có 
mpg 	thoat nuot chung phai sir dung he thong thoat nu& nira rieng hoc 
cai tao gong b0 thanh N thong thoat nuoc rieng. 



6. NOi dung quy hoach: 



a) Nghien ciru dieu kien to nhien- kinh to xa hOi, quy hoach phat trien khu 
vuc quy hoach. Danh gia tong quat ye thuc tang va du bao phat trien kinh te xa - 



hC)i, co.  soy ha tang cua khu vuc quy hoach; 



b) Nghien ciru di'eu kin thily van, khi WO, hien tang song ngoi, ao h6 cac 
du lieu ye chat lucyng nu& cua cac song; 
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c) Nghien ciru danh gia. tong hop va toan dien hien trang thoat nuoc, d4c 
biet kha nang tieu thoat nu& mua va ng:ap ung do thi; 



d) RA soat, danh gia cac quy hoach, du an c6 lien quan da va gang tri6n 
khai teen dia ban; 



e) RA soat, lua chon cac chi tieu kinh to kS'T thulat cua he tho'ng thoat nu 6c; 



g) Phan tich cac y6u to gay ng4p ung, tinh hinh 0 nhigm moi truong, de 
xuat cac giai phap lam giam thieu va thich ung du6i tac Ong dm Nen d•5i khi 
h4u; 



h) Phan tich lua ch9n mo hinh thoat nuoc; 



i) De xudt cac bien phap phong cheing ng4p; giam thiki o nhiZm moi 



tnxsamg; 



k) Vi tri, quy mo cong trinh d'au moi, cac ngu'on tip nh4n, kha Wang tip 



nh4n; 



1) Xac dinh huong, vi tri, kich thu6c m4ng 	thoat nuoc, cac diem xa, 



cao trinh nwc nuov, luu luting toi da, yeu cau chat luting nuoc tai diem xa; 



m) Xac dinh cac chuong trinh va du an dAu to uu tien, soy be• tong mire du 



kien nguon von va ke hoach thuc 



n) Danh gia moi tnxong chin luvc. 



7. HO so' san pham: 



a) Ban ye: 



- Soy do vi tri va moi lien he vung tS,  le 1/25.000 - 1/100.000; 



- Ban do danh gia hien tang he th6ng tieu thoat nu6c mua; vi tri, quy mo 



cac cong trinh dA.0 moi tST le 1/5.000 - 1/10.000 (t.h .  hien tren nen ban da cia 



hinh); 



- Ban d'•=,‘) hi@-1 tr4ng nglap ling do thi, tS7 le 1/5.000 - 1/10.000 (th'J hien tren 



nen ban do c is hinh); 



- Ban do quy hoach thoat nuoc co ban the 	Quy hoch thoat milk; 



Phan \Tung thoat nuot; du bao ye \Tung, khu yuc nglap ung; vi tri, quy mo cac 
cong trinh dau moi, vi tri, quy mo cac tuyen thoat nuoc cap 1, cap 2 tST 11  



1/5.000 - 1/10.000 (the hien tren /Yen ban cid, 	hinh); 



- Cac ban do khac c6 lien quan quy hoach thoat nu is theo quy dinh. 



b) Bao cao tom tat, bao cao thuy6t minh tong hop, c6 so. da ban ye thu nhe 



kho ,A3, bieu bang, tong hop tinh toan phan tich, phi luc va du thao trinh va 



quyet dinh phe du3* quy hoach. 



- Dia CD Rom ltru trix toan b() do an quy hoach. 



c) So luting, quy cach: 



- Ho thAm dinh 	 : Toi thiL 20 bt;), 
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- WO so trinh them thulan, phe du)* 	: T6i thi6u 03b.); 



- Ho so luu trix 	 : Toi thiL 07 b0, bao 



+ Quy6t dinh phe du)* do an quy hoach; 



+ Thuye't mirth va Ban ye da du?c co quan tha9 m dinh xac nhjn; 



+ Cac tO tin luu gilt toan b"() h6 so do an quy hoach (dia CD Rom). 



8. Kinh phi thin 



a) Win tai trg khong hoan tai, g6m cac chi phi: Lap quy hoach va ho trg to 



chic cac HOi thao Bao cao dau kSi, gifia kSt, cu6i Icy. 



b) Von d6i 



Xac dinh theo Quy6t dinh se; 1062/QD-UBND ngay 07/5/2018 cila t1' y ban 



nhan dan tinh ve viec phe duye;t du toan von d6i img thgc hien K6 hoach so 



28/KH-UBND ngdy 24/02/2017 cila Uy ban nhan dan tinh ve viec thkrc hien 



Chuang trinh "Thoat nuac va cheing ng4p ung tai cac do thi quy m6 vim yang 



duyen hai Viet Nam ling pho 	bien doi khi h4u" giai doan 2. Cu the Om: 



Don vi tinh: 1.000 VN dong. 



STT Thanh phAn chi phi Dien giai 



Kt hoach vein (VND) Thanh 
.A 



n 
(VND) 



Nam 



2018 



Nam 



2019 



Namhe 
2020 



1 
Lap nhiem vv quy hoach 



(bao 	
• 



O m VAT) 



Diem 1.1, Mvc 1 thu(k 



Hop phan 1, Phu 	2 
50.000 40.000 40.000 



110.000 



2 
Tham dinh nhiem vv quy 



hoach 



Mvc 1 thuOc Hop phAn 



1, Phu luc 2 
20.000 



3 
Tham dinh do an quy 



hoach 



Diem 5.1, Mvc 5, Hop 
phAn 3, Phu lvc 3 



50.000 



phAn 3 ,  Phu lvc 3 



140.000 100.000 



98.00 



4 Quan 13'7 nghiep vu 
Diem 5.2, Mvc 5, Hop 



92.00Ci 



5 
Lay 3'T kin (Ong (long dan 



cu) 



Diem 5.3, Mvc 5, Hop 



phan 3, Phu lvc 3 . 
30.00 



6 
To 	chic 	cong 	13.6 	quy 



hoach 



Diem 5.4, Mvc 5, Hop 



phAn 3, Phu lvc 3 
45.000 



7 Quyet toan 
. 



Diem 5.5, Mvc 5, Hop 



phAn 3, Php lvc 3 
14.000 



8 
Ho so mOi thau, danh gia 



• 
he) so du thau thau to van. 



Diem 5.6, Mvc 5, Hop 



phan 3, Phu lkic 3 
11.000 



TOng hap 100.000 180.000 140.000 420.000 



(Bang chic: Bon tram hai muvi tri -04 crdng) 



9. TWA gian lap quy ho#ch: 



Tit thang 09/2018 d6n 09/2019; Trong do 09 thang 14p quy hoach, 03 thang 
to chic hai thao, thAm dinh, thoa thu'an va trinh phe duye.t (Wen ict",  chi Weft theo 



thuyil minh Nhi -Om vu quy hoach dinh kern). 



10. TO chin thtrc hien: 



- Co quan phe du)*: UBND tinh Kien Giang; 
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- Co quan thOa thulan: Cuc H4 tang 1Cy thu4t - BO Xay dung; 



- Co quan thAm dinh: Hoi dtmg Kin Mac QH tinh- Xay dung; 



- Co quan trinh phe duyt: UBND thanh pht) R4ch Gia; 



- Co. quan tai tro va to chirc lap quy ho4ch: To chirc hop the Qu6c t6 Duc 
(GIZ); 



- 	quan 14p quy hoach: Cong ty Tu van Eptisa, Vien Quy hoach Thily lo.i 



Mien Nam; 



- Co quan ph6i hop leap nhi'01 vu va quy hoach: Trung tam Quy hoach xay 



dung - Si Xay dung. 



Soy Xay dung trinh LJy ban nhan dan tinh phe duyet./. fiN9-(DA-, 



Noi nhon: 
- UBND tinh; 



- To chirc hgp the Qu& to Dirc (GIZ); 



- Civic Ha tang kj? thuat- BXD (b/c); 



- UBND thanh pho Rach Gia (de biet); 



- BGD So.  Xay dkrng (b/c); 



- Phong PTDT&HTKT; 



- Lull: VT, dvphep. 



KT. GIAM DOC 
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giz Deutsche Gesellschaft 



fiir Internationale 



Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 



glZ Chuang trinh Thoat wen va ChOng ngap Ong DO thj 	phO v6i Bien el& Khi hau 



Kinh gut Ong Trinh Nam Trung, PM, Giam d6c So' Xay dung 
tinh Ki6n Giang, 16 tru,o,ng t6 cling tac thu,c hi6n chu'o'ng trinh 
thoat nu,6,c va chiing ngap 



	



iD6ng kinh 	Cong ty 	yen Eptisa 



s6 XAY DING KEEN GL AI\ G 



Ai R' 	36.,3E  



DEN 
Ng 	



(142  
Chuydn 	  



Ulu ho os6 	  
Ve viec: du,  thao nhi6m vu quy hooch thoat nu,6,c thanh ph6 
Rach Gia 



T6 cht:rc hop tac quoc to GIZ va Cong ty tu' yen Eptisa ( goi chung la 
GIZ) da nhan duvc thong boo s6 2050/TB-SXD ngay 19/7/2018 dia 
So' Xay dung Kik giang ye ket qua bu6i lam viec thong qua boo coo 
them dinh Nhiem vu quy hooch thoat nirac thanh ph6 Rach Gia den 
nom 2025. Sau khi nghien ciru cac 9 kien gOp 9 trong thong boo, cac 
9 kien thAm dinh cua Phong Phat then do thi va ha tang k9 thuat cOng 
nhu' nhCrng not dung b6 sung trong du,  than nhiem vu, GIZ co 9 kien 
nhu' sau: 



1. Ve co' ban dOng y voi cac y kien gOp 9 trong thong boo ding 
nhu' cac 9 kien cua them dinh cua Phong Phat then do thi va ha tang 



k9 thuat tai Phu luc 2. GIZ da chi dao b6 sung, st:ra chira va hoan thien 
toan bO not dung dm du,  thao nhiem vu d6ng thol gi:ri kern van ban 
nay. 



2. Trong du,  thao nhiem vu giri kern, GIZ xin boo coo ye tiep thu, 
b6 sung hoac boo lu'u mot s6 not dung sau: 



- Ve ca sc.9 phap19: DA cap nhat b6 sung mot s6 ca so' phap19. 
- Ve s6 lieu hien trang: flo ra soot b6 sung mot so s6 lieu cap nhat 
dac biet tinh trang ngap Ong, viec xay dung cac ding trinh thtly 
Icyi va xay dung he thong thoat nu,O'c tren dia ban.... 



- Ve Muc tieu quy hooch: De nghi chi de muc tieu chung ye quy 
hooch khong b6 sung muc tieu cu the nhu' y kien cua Ph6ng Phat 
then do thi va HTKT ID& vi: Cac muc tieu cu the c6 the Phong 
PTDT & HTKT ley ti' QS s6 589/QD-TTg ngay 6/4/2016 cua TTg 
Chinh phu ye phe duyet Dieu chinh dinh twang thoat nu,Oic do 
thi va khu ding nghiep VN den 2025 tern nhin 2050 — cac muc 
tieu nay chung cho cac do thi nhu'ng khi ap dung vao tOng do thi 



Hap tac Phat tri6n 06,6 



Chuang trinh Thoat nuerc va Ch6ng ng4p Ong 06 



thi Ong ph6 v61 Bi6n d6i Khi hOu 



37 Le DO Hanh 
Quan Hai Ba Tang 
Ha Nei, Viet Nam 
T +84 24 397 47 258 
F +84 24 397 47 764 
I www.qiz.de/vietnam   



www.wastewater-vietnam. orq 



floodproofing-vietnam.org.vn  



02.08.2018 



Deutsche Gesellschaft Km 



Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 



Cac hal sd chinh clang ki tai: 



Bonn va Eschborn, CHLB Dt'rc 



Friedrich-Ebert-Allee 40 



53113 Bonn, Germany 



T +49 228 44 60-0 



F +49 228 44 60-17 66 



Dag-HammarskjOld-Weg 1 - 5 



65760 Eschborn, Germany 



T +49 61 96 79-0 



F +49 61 96 79-11 15 



E info@giz.de  



I www.giz.de  



Bang kjr host Ong tai 



Toa an Oa phoceng (Amtsgericht) 



Bonn, CHLB Din 



S6 DK: HRB 18384 



Tim an dja phuvng (Amtsgericht) 



Frankfurt am Main, CHLB Din 



S6 DK: HRB 12394 



Chu tjch H6i ClOng Gam sat 



Dr Friedrich Kitschelt, Qu6c Vy khanh 



Ban Giam d6c Dieu hanh 



Tanja GOnner (Truing Ban) 











Page 2/3, Chuang trinh Thoat mac Nib Ch6ng ngap ung Do thi Ung ph6 voi Bi6n d6i Khi hau 



thi phai can cu' lieu kien cu the cua d6 thi kh6ng the lay cai chung 
ap dung vao cai rieng khong hvp19 va kh6ng kha thi chinh vi vay 
khong nen du'a ra muc tieu cu the trong nhiOm vu nay. 



- Ve pham vi nghien cCru lap quy hoach thoat 	Trong diem 
3.1 d5 có xet den ket not vai vung phu can d6ng tinh vai cac 9 
kien co the de r6 han b6 sung thong nhAt : Tan HiOp, Chau thanh 



va Hon dát. 
- ye Cac tieu chuAn, quy chuAn...muc 4: 



+ Thong nh5t du'a them cum ti' Phan tich, Iva chon cac tieu 
chuan, quy chuAn (4.1) 



+ Trong du thao nhiOrn vu co b6 sung mot so diem nhu' yeu 
ceu ye danh gia tong hap..; du' bao nhu 	cac yeu ceu ve vi tri, 
quy m6...; cac yeu cAu ye giai phap ye mang 	GIZ da de nghi 
sap xep lai thanh mot diem 4.2 ten la: You ceu deSi vdei quy hoach thoat 
nuac thi hcyp 19 han. 



- Ve h6 sa quy hoach: De nghi co chon loc thanh ph5n h6 



sa va ket hap cac van ban vi d6 an nay la QH thoat nverc not chung 
tap trung thoat nverc mu'a va chOng ngap (co tinh den yeu t6 !Dien d6i 
khi hau) chu'a co quy dinh cu the trong cac van ban hiOn tai. Nen chi 
cen ghi la tuan thu cac quy dinh ND80, th6ng tu' 12/2016 la du. Ve 
thanh phAn h6 sa de nghi 1)6: Ban do danh gia tong hap dAt xay dung 
( D6 an nay khong nghien COU yen de nay vi phai ket hap vai ban d6 
dinh twang phat trien khong gian) va Quy hoach cao d6 nen: DO an 
nay cOng khong lap quy hoach nay ma Ice thixa tu' d6 an quy hoach 
chung xd tp Rach gia; quy hoach do thi xanh (do Han quOc lap) va b5n 
d6 cao dO nen do tu' Yen Eptisa lap. 



- Cac not dung khac dOng tinh vai cac 9 kien gop 9. 



GIZ xin gCri toan b6 du thao nhiOm vu quy hoach thoat nvac d5 
co trep thu, 1)6 sung va chinh sCra, tren ca so' nay de nghi So' Xay dung 
tong hap trinh UBND tinh Kien Giang xem xet quyet dinh. 



Iran trong cam an. 
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Muc luc 



NHIEM VU QUY HOACH THOAT NtrifIC THANH PHO RACH GIA 



DEN NAM 2025, TAM NHIN DEN NAM 2050 
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DU' THAO NHIEM VU 



QUY HOACH THOAT NU'OC THANH PHO RACH GIA. DEN 



NAM 2025, TAM NHiN DEN NAM 2050 



(Kern theo to' trinh ngay ...thang 	nam 2018 dia Xeiy dung) 



1. LY DO, SIj CAN THIET VA CAN Cfr LAP Qtriit HOACH 



1.1. Khai quit yang thy an 



a) Pham vi hanh chinh 



Thanh ph6 Rach Gia la trung tam tinh Kien Giang, thuOc vimg DBSCL, trai 



dai ben b6 bin Tay, dugc bao quanh bed song Kien or phia Bac va Dong Bac, song 



Cai Lem i phia Nam. R4ch Gia cach Thanh pH') H6 Chi Minh 245 km ve huong Tay 



Nam, each Can Thu 116 km ve huOng Tay va cira khu qu6c to Ha Tien 95 km v'e 



huOng Dong Nam. 



Vi tri dia 



Phia Dong thanh ph6 giap cac huy'ri Tan Hip va Chau Thanh. 



Phia Nam Oa') cac huyn Chau Thanh va An Bien 



Phia Bac giap cac huy'n Hon DL va Tan Hip 



Phia Tay la ranh giori tiep giap virng bin huy'n Kien Hai 



Thanh pho g6m 12 don vi hanh chinh truc thutic, Om 11 phuemg (An 



Binh, An Hoa, Rach Soi, Vinh Bao, Vinh Hiep, Vinh Lac, Vinh Lori, Vinh 



Quang, Vinh Thanh, Vinh Thanh Van,Vinh ThOng) va )(a Phi Thong (ban do hanh 



chinh trong Hinh 1). 



T6ng dien tich to nhien cua thanh phi; 103,643 km2, trong do co khu do thi 



med - lan bien phia Tay rOng 420 ha. 



T6ng dan s6 Warn 2016 cila thanh ph6 la: 242.362 nguoi, Om 3 dan ti)c chinh 



la: ngued Kinh chi6m 87,88%, Khmer chi6m 6,97%, Hoa chitm 5,06%, con lai la 



the dan ti)c khac. 



b) Bac diem to nhien 



Dia hinh thanh phO' lOch Gia bang phang nhung cao do mat cidt tuong doi 



thAp: cao do mat dat trung binh tir 1 - 2,5m. 



Ch6 di) mua tai R4ch Gia anh huong theo 2 mua giO. Luting mua trung binh 



ca. Warn tai Rach Gia tier 1558 — 3085mm, trong do mua mua tier thing V d6n thing X 



có luting mua chi6m 90% luting mua nam. 



Luting mua ngay có se') lieu dai nam quan trac tai tram Ichi Wong Rach Gia. 



Thanh ph6 Rach Gia nam trong viing anh huong chu y6u cua trieu bin Tay 



va mot ph'an anh huong lu song Me Brig phia Bac que)c 10 80. Bien di) muc nuac 



tri&I trong khoang -97cm den +111cm. 
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Hinh 1: Ban 010 hanh chinh thanh phol Rach Gia 



c) Dlac diem kinh t6-xa hOi 



Nhang nam g'an day t6c di) Ong tri.rong kinh to dm. Rach Gia dat 15.07%, 



tong san phArn GDP nam 2013 a mirc 4.700 tST d6ng, tang On 16% so voi ding kST, 



thu nhap binh quan dAu ngueli 44.6 tri'u d6ng/nam. Ca ca'u GDP chuy6n dich theo 



huong tich c-krc, tST trong cac nganh dich vu chi6rn 72,48%, cong nghi0-xay dung 
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chiem 16,71%, nong-lam-thiiy san 10,81%. DL cu6i mam 2013, ty le hC5ngheo cua 



thanh pht.) con 1,2%. 



d) Hi@.itrang va dinh huang phat tri&I do thi 



Khu do thi hien him bao gom cac phuemg Vinh Thanh, WI-1h Thanh Van, Vinh 



Bao, Vinh Lac, An Hoa, An Binh, khu do thi yen bin va mot phAn cac phueing Rach 



Vinh Lqi, Vinh Quang 



Huang phat tri6'n khong gian la cai tao, chinh trang plfan do thi phia Nam quizic to 



80. 



e) Tinh hinh ngap ung do thi 



- Do do thi ngay cang phat trien, dan cu them gong duc, dien tich mat 



phu ngay cang tang, trong khi he th•fing cong ranh thoat nuac it dugc cai tao phat 



trien mop remg, lai thiL quan ly (nao vet, thau rim) thuong xuyen, nen mua mua hang 



nam cla xay ra tinh tang ng4p ung kha nghiem tong tai mot so khu vuc gay can troy 



giao thong, mat sinh, 	'6 nhi'gm moi truomg khu vuc. 



- Mi5t so diem thueng xuyen bi ngap lut nghiem tong nhAt vao mua mua 



hang nam cua thanh ph6 Rach Gia: 



- Khu vuc phuong Vinh Thanh: Khu vuc dugc giai han bang 3 throng 



Nguyen Binh Khiem, TrAn Phil, Mac Ciru. Khu vuc xay dung co dia hinh tucmg dai 



bang phang kha tang 6.  giira. Cot dia hinh tai khu vuc gifra la +0,9 trong khi cot dia 



hinh cac con duong bao quanh tir +1,5 an +1,6m (do duong dugc mop rOng va ton 



cao). Dia hinh khu vuc cao hon muc nuac kenh Rach Gia-Ha. Tien va song Kien 



khoa'ng 0,3m. Thoat nuac cho khu vuc nay c6 rat nhi&i ao muang thong nhau c6 do 



sau lan = 0,8m, tuy nhien he thOng cong hi@.1 tang khOng nhiL. Vai dien tich 55ha 



ma chi c6 820m duemg cong D600mm cua dueng Le Thi Wong GAm khong the thoat 



dugc nuac mua cua khu vuc nay. Chinh vi the sau mot tr4n mua la town bi) khu nay 



se nOp ung sau 50-60cm rat lau, trung binh 1-2 ngay thi luting nuac nay mai thAm 



thAu het. Hien nay a giai quye't tinh tang nay, Cong ty C'Ap thoat nuac Kien Giang 



c6 giai phap tam thed la sir dung barn tieu thoat nuac va dang tri& khai thi cong lap 



d4t cac duong ding thoat nuac bt; sung cho khu vuc nay. 



- Doan duong Nguyen Binh Khiem, Quang Trung: Doan duOng nay c6 



hai muang thoat nuac chay song song hai ben clueing, muang ben phai be riing 50 



cm, muc nuac 20cm, muang ben trai be fling 40cm, chieu sau cua mucmg la 50cm, 



muc nuac la 20cm. Muang ben phai bi Vac so thiL quan ly, nao vet, dAn den ngap 



muang va &rang giao thong khi trei mua. Tren doan clueing &Au ph6 Nguygn Binh 



Khiem not vai Quang Trung muang bi l'Ap gay ra ngap lut. 



Doan &rang Co Bac: Vai cot duong trung binh la +1,45m vao mua 



mua hang nam khu vuc nay thuemg xuyen ngap ung cuc b(i trong khoang theri gian 











ngan. Nguyen nhan do tnrac day c6 he thong ce'mg xa ra bin nhung hien tai bi 1Ap 



bori khu 



- Du?mg Lam Quang Ky, doan nga to Lac Hong - Lam Quang Ky:  



cot duong trung binh la +1,42-1,45m, vao mua mua hang nam khu vuc nay thueyng 



xuyen ng4p ung ctic be, trong khoang then gian ngAn. Nguyen nhan do truoc day c6 



h" th6ng c6ng xa ra bien nhung hien tai bi lap bed khulA.n 



- Dueng To Hie'n Thanh, dueng Nguyen Van 	Khu vuc nay c6 cot 



dia hinh thdp, cong, ranh thoat nu& bi b6i ldp boi rac, ddt, cat, lau ngay khong dugc 



nao vet nen thuemg xuyen bi ung ng4p khi mua. Chieu sau ng4p nuoc la 0,2m, theyi 



gian ng4p to 30-45 phut. 



- Ngoai ra nhung khu vuc khac nhu: khu vuc kenh 31 phueyng An 1-16a 



la \Tung tha.'p trang nen thuong xuyen bi ng4p. Duemg Vo truZyng town gAn khu nghia 



trang cang bi ng5p do chua c6 cang thoat ra bi6n. Duemg Nguygn Trung True to Tin 



Lanh d6n Nguygn An Ninh bi nOp khi c6 mua do c6ng nh6 khong thoat kip. 



Hien tai cong tac ve sinh moi truemg eY thanh ph6 Rach Gia quet, thu gom, 



van chuy&I rac den Nha may xi:rly rac (tai Hon Ddt) cue xir 1ST, gop phAn giam thieu 



o nhigm moi truemg clang ke cua thanh ph6 R4ch Gia. 
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BAN 06 QIN HOACH SIJ D(1NG DAT -IAN NAM 2020 
THANK PHIS RACH GIA T1NH MEN GIANG 



Hinh 2: Ban coo QHSDD thanh ph(f. Rach Gia ctAn 'lam 2020 



f) H*1 trgig he thong thoat nuik coo thi 



Cong trinh thoat nurk: 



H" th6ng thoat nuac hien nay dm thanh phiS la N th6ng thoat nu& chung, 
dung cho thoat nuoc mua va thoat nuac.thai sinh hog. He thong nay chi có tren cac 
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khu vuc do thi cu (phuemg Vinh Thanh, Vinh Thanh Van, Vinh Lac) va mot s6 khu 
dan cu mai dugc hinh thanh (Khu chg mai phuemg Vinh Quang, khu Tinh UST 
phuang An Hod, khu chg Rach Sol). Con lai cac khu vuc khac nuac thoat dugc to 
chay vao cac khu ao ho, muong rach to nhien, muong thug loi (phan loon khu An 
Hod, Vinh Lgi, Rach S6i). 



H" th6ng muong cong 	Mucmg ha B=0,2-0,6m, k6' ca nhirng doan co 
Wrap dan, cong BTCT c6 D600-D1000mm c6 d(5 chon sau tir 0,3-1,2m, sr phan bo 
tuye'n cong khong deu teen cac khu vuc cua thanh pho. 



T6ng kh6i lucmg cong, ranh thoat cua thanh phi Rach Gia la 66.438 m bao 
Om: 55.182m cong tron be tong; 11.256m ,muang, rank ha thoat nuac (gom ca 
muong chat va mucmg xay c6 nap day). thong thoat nuac hi'n nay dugc chia ldm 
5 khu vuc chinh (xem hinh ye ...): 



Khu A: La toan 130 khu vuc phuOng Vinh Thanh va mot phAn phuang mori 
Vinh Quang, c6 tong chiL dai he th6ng thoat nuac 20.068m bao g6m: 16.058m 
cong ton BTCT cu D600-D1000mm; 4010m muong ranh thoat nuac c6 B=0,2-
0,6m; 26 ming xa coo ra cac ngui3n tieu thoat chinh ld kenh Vdm Tru.  (Khu Vinh 
Quang), Song Kien (khu Tay Vinh Thanh va mot phAn khu Dong Vinh Thanh), kenh 
Rach Gia - Hd Tien (met phAn khu Dong Vinh Thanh). He thong thoat nuac nay 
phAn lorn c eu dugc xay dung lau dai (20-25 Warn), chi c6 mot so it N th6ng mai 
dugc cai tao. 



Khu B: Toan be phuemg Vinh Thanh Van, c6 tong chi'L dai he thong thoat 
nuac: muong thoat va ding ld 12.214m bao gom: 8.590m cong ton BTCT cii D600-
D1000mm; 3.624m muong ranh thodt nuoc c6 B=0,2-0,6m; 22 ming xa coo ra cac 
nguiLin tieu thoat chinh Song Kien (khu Bac Vinh Thanh Van), Kenh Nhanh (khu 
Nam Vinh Thanh Van va mot phAn nh6 phuang Vinh Lac). He thong thoat nuac 
nay phAn lon deu moricai tap va dugc xay mai (3-5 nam), chat lugng he thong thoat 
nuac not chung con tot. 



Khu C: Ph'an lon phuOng Vinh Lac, c6 tong chiL dai muong thoat va cong 
la 13.620m, bao gom cong tron be tong D600 va mot phan nh6 la muong nap dan 
be tong. Huang thoat nuerc chinh cua khu vuc la ra kenh Ong Hien. 



Khu D: Mot phAn nho phuang An Hod (khu Tinh uST) ya mot phAn phuang 
Vinh Lac, c6 tong chieu dai muong thoat va cong ld 14.710m. Huang thok nuac 
chinh ld kenh Ong 



Khu E (Rach Sop: Chi c6 mot so"' it duang 6ng thoat nuot tai khu vuc trung 
tam, xung quanh khu vuc ben xe va chg Rach SOi. Huang thoat nuac chinh cila khu 
vuc ld ra kenh Rach SOL 



He thong thoat nuac hien him cua thanh pha chit ye'u la cac cong ton D300 - 
D1000mm va mot ph'an muong xay c6 day nap dan B = 0,2 — 0,4m. Nuoc thai ya 
nuerc mua dugc xa thang vdo cac kenh rach khong qua xir 15T. Hau het cac ming xa 
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deli nam sau clued muc nuov thug chieu khi trieu cuing nen mot vai khu vuc do xay 
ra ng4p ling khi c6 mua 16.n xay ra dong th6i v6i triL cuong. 



C ong trinh thio, 



Rich Gia co mang luori kenh rich kha day d'Oc viii luu luting 16.n nhAt vao 
mua lu tai cac kenh la 300m3/s. Cao do muc nuoc thap nhat: -0,35m. Cao do muc 
nuac cao nhAt: +1,27m. Ding chi y nhAt la cac kenh sau day: 



• Kenh Rach Gia - Long Xuyen nam trong viing ttr giac Long Xuyen, la kenh 
kha thang not tix song H4u ra vinh Rach Gia. Kenh c6 chieu dai gin 60km, 
chi&T ri5ng 50m, dugc ciao t r nam 1930, cao trinh day tir -3,0 den -4,0 m, luu 
luting thoat 280m3/s. La mot trong nhimg kenh chinh dan nu6c tit song Hau 
ra phia Vinh B4ch Gia cua vimg to giac Long Xuyen. Tai trung tam thanh 
ph'6 Rach Gia kenh Rach Gia-Long Xuyen c6 hai nhanh d('5 ra bien, do la: 
Kenh Nhanh va song Kien. Boi v4y no c6 vai tr6 rat quan tong trong vi& 
tuai, tieu cling nhu cap nuoc cho nong nghiO, ding nghiep, va nuoc sinh 
hoat. 



• Kenh Rach Gia - Ha Tien dai 82km doan qua thanh ph6 dai lkm, sau 2-3m. 



• Kenh Rach SOi - Song H4u dai 28km, rOng 50m, doan qua thanh ph(''; 1,5km 



• Kenh 'Ong Hi &I rOng khoang 30m. 



Cac kenh teen c6 cao trinh day —2,5 d'Ll —4,5 chung deu not von song Hau. 
Ngoal cac kenh truc nay con co cac kenh ngang not cac kenh truc von nhau. Kenh 
rach trong khu vuc thanh pho thu6ng co muc nuOc ton do anh huong cua bien trial 
lam cho vi& thoat nuoc to chay g4p nhieu kh6 khan. NuOc thai cua thanh pho phan 
lem la nuoc thai sinh hoat, deu xa thang ra kenh, rach, bien khong qua xirlSi dan den 
tinh trang nguon nuorc trong kenh, rich do co dau hieu bi 0 nhiem va c6 nhieu vi 
trung gay Nnh. Ca hai kenh Rch SOi va Rach Gia - Long Xuyen clew da bat du bi 
o nhiem do nuoc thai sinh hog dm dan Or doc 2 kenh. Tuy nhien muc d() o nhiem 
teen kenh Rach Soi 1&n horn do mat do dan cu tren kenh cao hon ten kenh Rach Gia 
- Long Xuyen. 



Khong c6 cac khu ding nghiep nam tren phia thugng luu cua cac kenh nay. 
Tuy nhien nuoc thai san xuat chu yeu la dm cac xi nghi0 the bien thug san co anh 
huong xau can phai dugc xit 1y truOc khi cho xa ra kenh, rach. 



Rach Gia c6 di&T kiln thulan lgi la nam canh deng kenh nhung hien nay dung 
kenh qua thanh pho darig ngay cang bi thu hep va can dan do xay dung lan chiem 
b6 va tau be CO ben. 



Rach Gia bi anh huong bei trieu, mual&n. GA.n day, thai tilt bdt thu6ng bi tram 
trong them boi bien dOi khi hau da gay ra mua lorn keo dai. 



He thong thoat nuotc xu6ng cap va viec quan 13"/ rac thai chua thoa clang la 
nhang nhan to chinh dan ton tinh tang ng4p lit cuc bi5va tic nghen dong chay thoat 
nuoc tai mot so kenh rich not do. Ng;ap lut dien ra thu'Ong xuyen von do sau 30cm 
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trong mua mua tir thong 9 — thong 10 hang nam, chu ye'u tai ba plureyng Vinh Thanh, 
Vinh Bao, Vinh Lac va An Hoa. NA) lut thuemg keo dai trong 2 giey, cac \Tung triIng 
phufmg An Hoa co th6' keo dai vai ngay. 



Qua phan tich tong hop tinh hinh phat tri6n do thi dlac biet tinh tang ng4p Ung, 
thoat nuoc mua va xir l5T nuerc thai gang la nhUng van de cap,  bach can duov giai 
quyet mat khac lam co. cho quail ly va dau tu xay dung N thong thoat nuac trong 
thoi gian to7 thi viec lap Quy hooch thoat nu& thanh phi) 14c1t.Gia den nam 
2025, tam nhin den nam 2050 la can thiet. 



1.2. Can cti.14 Quy ho#ch thofit nuirc Thanh phOl4ch Gia den nam 
2025, tam nhin den nam 2050. 



1.2.1. Cac van ban phap ly 



- LI* Xay dung so 50/2014/QH13 ngay 26/06/2014; 



- LI* Quy hoach do till. so 30/2009/QH12 ngay 17/6/2009; 



- Nghi dinh so 80/2014/ND-CP ngay 06/08/2014 di a Chinh phu ve Vie thoat 
nuov va xa15/ nueic thai; 



- Nghi dinh so 37/2010/ND-CP ngay 07/04/2010 dm Chinh phu v'e lip, thdm 
dinh, phe du3* va quail 13"/ quy hoach do thi; 



- Nghi dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06/05/2015 dm Chinh phu Quy dinh chi 
tiet mot so not dung ve Quy hoach xay dung; 



- Quye't dinh so 03/2008/QD-BXD ngay 31/3/2008 dm BO Xay dung ve vi& 
ban hanh quy dinh not dung the hin ban ve, thuye't minh doi viii nhi@n vu va do an 
quy hoach xay dung; 



- Thong tu se) 12/2016/TT-BXD ngay 29/06/2016 dm BO Xay dung ve vi& 
Quy dinh ye ho soy cua rihirn vu va do an Quy hoach xay Ong veing, Quy hoach 
Do thi va Quy hoach xay dung khu chac Wang az thit, 



- Quy chuan xay chrng V* Nam va cac quy chuAn, quy pham, tieu chuan khac 
có lien quan; 



- Quy6t dinh se) 445/QD-TTg ngay 7/4/2008 cilia Thu Wong Chinh phu v/v Di'eu 
chinh dinh huemg quy hoach phat tri8n tong the he thong do thi V* Nam den nam 
2025 va tam nhin den nam 2050; 



- Quy6t dinh s('') 589/QD-TTg ngay 6/4/2016 Phe du3* DiL chinh Dinh huong 
phat trien thoat nuoc do thi va khu ding nghip V* Nam d6n Warn 2015 tam nhin 
den nam 2050; 



- Kich ban bien doi khi h4u va nuot bien clang cho V* Nam (BO TN&MT 
phat hanh nam 2016). 
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1.2.2. Cic van bin khic có lien quan: 



- Quye't dinh se') 1342/QD-UBND ngay 30/05/2013 cua UBND tinh Kien 



Giang. Ve viec Phe du)* ke hoach hanh ding img phO vci bien dt;i khi hau ten dia 



ban tinh Kien Giang giai doan 2013 — 2020 va tam nhin den 2050; 



- Quye't dinh so 257/QD-UBND ngay 30/01/2008 cua UBND tinh Kien Giang. 
Ve • viec phe duylet di'eu chinh quy hoach xay dung thanh ph6 Rach Gia tinh Kien 
Giang den nam 2025, ty le 1/5000; 



- Quyet dinh 1552/QD-UBND ngay 22/09/2006 dm UBND tinh Kien Giang: 



phe duye:t quy hoach thoat nuac do thi Rach Gia, tinh Men Giang d6n nam 



2010 va dinh huong phat tri6'n thoat nuac den nam 2020; 



- Quyjet dinh 1855/QD-UBND ngay 08/08/2008 dm UBND tinh Kien Giang: 
Ve viec phe duyt chi phi 14p do an quy hoach thoat nu& do thi Rach Gia, tinh Kien 
Giang den nam 2010 va dinh laming phat trien thoat nuoc den Warn 2020, (t'f' 1e; 



1/5000, quy mo 14p quy hoach khoang 2.420ha); 



- Quy6t dinh se; 988/QD-UBND ngay 28/04/2017 dm UBND tinh Kien Giang: 



Ve viec phe du)* Chuong trinh phat trien do thi toan tinh Kien Giang giai doan den 



nam 2025; 



- Quyk dinh se; 161/QD-UBND ngay 03/08/2016 cua UBND thanh ph6 Rach 
Gia: Ve vi& kin toan Ban chi huy phong, ch6ng thien tai va tim kiem, ciru nan 



thanh phe; Rach Gia; 



- Quy6t dinh so 56/QD-BCH.PCTT ngay 10/04/2017 cila Ban chi huy phong, 
ch6ng thien tai va tim kie'm ciru nan tinh Kien Giang: Ve vi& phan ding nhi01 vu 
thanh vien Ban chi huy phong, chemg thien tai va tim kiern ciru nan tinh; 



- Quy& dinh s6 612/QD-UBND ngay 20/03/2017 dm UBND tinh Kien Giang: 



Ve • vie:c kien toan Ban chi huy phong, chOng thien tai va tim ki&n, cau nan tinh Kien 



Giang nam 2017; 



- Ke hoach so 44/KH-UBND ngay 30/03/2017 ctia UBND thanh ph6 Rach Gia: 



Ke hoach phat tri&I kinh t6 - xa he5i nam 2017; 



- Ke hoach so 77/QD-UBND ngdy 03/08/2016 cua UBND thanh ph6 Rach Gia: 



Tie'p tuc huy keg cac nguon luc dau to phat trie'n thanh phi) Rach Gia d&I nam 



2020; 



- Bao cao chitin luct ve sinh thanh ph6 Rach Gia (03/2015); 



- Quy hoach thoat nu& do thi Rach Gia, tinh Kien Giang d&I Wain 2010 va 
dinh huong phat trien thoat nu& den nam 2020. (Cty Nu& va Moi tnreyng Viet 



Nam, 2006); 



- Ban ye quy hoach chung thanh ph6 Rach Gia (2008); 



- Nien giarn th6ng ke tinh Kien Giang 2016, nien giam th6ng ke thanh ph6 



Rach Gia 2016; 
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- T6m tat chinh sach - Xay dung ke hoach hanh dOng *rig pho von bin doi khi 
hau tai V* Nam: Bai hoc tir thuc tien. (WO. Chuyen doi Moi truemg va Xa h(ii - 



Qu6c t6 06/2014); 



- Quye't dinh so 5313/QD-BNN-TCTL ngay 20/12/2017 ciia BO NN&PTNT 
ve Ban hanh Quy trinh van hank he thong thily lei Tir giac Long Xuyen; 



- Quy hoqch kiem soat va sir dung nu& lu DBSCL theo quye't dinh s6 
144/QD-TTG ngay 21/6/1999 va Bao cao Quy hog.ch lu DBSCL d6n nam 2020, 
dinh huong den nam 2030 do Vin QHTLMN gang thuc hin; 



- Ban do phqm vi nglap lut do thi TP Rach Gia do tu van Eptisa thuc hi@l (du 



kien den thang 9/2018); 



- Ban do cao do s6 (DEM) dm town thanh pht) dO phan giai 5m*5m do tu van 
Eptisa 14p dua tren ban do cao d(5,so dm BO TNMT nam 2010 va chinh sira du tren 



so lieu khao sat cao do? du 	pho nam 2018 do Eptisa thuc hi@i; 



- Ban do khu vuc quy hoach, tST le 1/10.000:1/25.000 do van Eptisa lap du 



tren ban d6 quy hoach xay dung do S6 Xay dung cap; 



- Cac quy hog.ch nganh khac. 



1.2.3 Cac nguiln tai lieu Ithic: 



- Cac quy ho4ch chuyen nganh lien quan; 



- Nien giam thong ke cac nam 2012 -2016 thanh ph/6 R4ch Gia 



- Cac du an khac co lien quan tren dia ban thanh ph6 Rach Gia. 



Cac k6t qua diL tra, khao sat, cac tai lieu sit) lieu co lien quan. 



2. QUAN DIEM VA MUC TIED QUY HOACH 



2.1 Quan diem quy ho#ch 



a) Quy hoach thoat nuac thanh ph6 R4ch Gia phu hop quy hoach phat 
trien kinh t6 xa hed cua thanh ph6; DO an diL chinh quy hoach chung thanh pho 
1Z.4ch Gia den nam 2025; Quy hoach tong th6 phat trien kinh to xa hOi tinh Kien 
Giang den nam 2020, dinh huong den nam 2030 va Quy ho4ch xay dung viing tinh 
Kien Giang den nam 2030, dinh huang d6n nam 2050. 



b) Quy hog.ch thoat nuoc thanh pho Rach Gia xem xet den cac anh huang 
cila bien doi khi h4u de hung ton phat trien N thong thoat milk dam bao on dinh. 
Quy hoach can phii hop von di'eu kin phat trier' kinh t - xa hOi va bao ve moi 



trueng, cu the: 
c) Quy hoqch thoat nu& mua alp dung cac nguyen tac thoat nuOc ben 



yang, tan dung te')i da diL,kien tu nhien, ao, ha, song, kenh muong. Tang cueing 



kha nang tham nu& 	dat do thi va ap dungy tueing ye cac cong truth tru nuac 
mua tnrac khi xa thai, g6p phan giam thieu dung chay hac cao diem va dan x6a b6 
tinh tr4ng ng4p ung tai trung tam do thi trong ph4m vi lap quy hoach. 



d) Khuyen khich cac thanh phan kinh to tham gia vao dau tu xay dung va 
quail bri van hanh he th6ng thoat nu6c thanh ph6 11.4ch Gia. 
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e) 	LA co so cho ding tac quan ly xay dung chuyen nganh thoat nuoc va 
cong tac chuan bi dau tu xay dung theo quy hoach. 



2.2 Muc tieu quy ho#ch 



a) Cu the hoa dinh huong quy hoach thoat nuoc thAnh pho Rach Gia trong 
dieu chinh Quy hoach chung thanh pith Rach Gia den nam 2025 c6 xem xet den 
anh huong cua bien doi khi 



b) Quy hoach gop phan giam thi6u va tirng bu6c xoa 1)6 tinh trang ng;ap ring 
tai ranh gioi nghien cuu quy hoach, cai thien diet' kien ve sinh, gop phan bao vie moi 
truOng, dap irng yeu cau phat trien kinh to xa. 



c) Xac dinh luu vuc tieu that nuoc, huong thoat nuoc mua, vi tri quy mo cac 



cong trinh d'au m6i (n6u co), mang luoi thoat nuoc mua. 



d) Lam co so de thuc hien cac du an d'au tu moi, cai tao, nang cap he thong 



that nuoc teen dia ban thanh ph6 Rach Gia 



3. PHAM VI VA DOI TUVNG QUY HOACH 



3.1. Pham vi, ranh gi(ri 14p quy ho#ch: 



Pligm vi 14p nghien ciru lA toan thanh phO Rach Gia theo ranh gioi hAnh chinh 



hien tai cua thAnh ph6 voi quy mo 115,643km2  va co xet den Itht not vo7 \rang phu 



can (Tan HiO, Chau Thanh va Hon Dat). 



Pham vi 14p Quy hoach thoat nuoc tap trung trong khu vuc do thi hoa. 



3.2. Dili tuvng nghien cfru lap quy ho#ch: Tap trung vAo thoat nuoc mua 



va co cap nNt cac du an thoat nuoc va xir ly nuoc thai. 



4. CAC TIEU CHUAN, QUY CHUAN AP DUNG VA NO! DUNG YEU 



CAU LAP QUY HOACH THOAT NU'eiC THANH PHO RACH GLit DEN 



NAM 2025, TAM NHIN 2050. 



4.1 Phan tich, lira chon cac tieu chuan, quy chuan fip dung: 



a) QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuAn ky thu4 Qu6c gia cac cong trinh ha 



tang ky thu;At - Cong trinh thoat nuoc. 



b) Quy chuAn xay dung Vi't Nam QCXDVN 01:2008/BXD ve quy hoach 



xay dung do BC) Xay dung ban hanh 



c) QCVN 14:2008/BINMT Quy chuan ky thu4t qu6c gia ve nuoc thai sinh 



hog 



d) QCVN 08-MT:2015/BTI\IMT Quy chuAn ky thu4t qu6c gia ve chat luceng 



nuoc mat 



e) TCVN 5945:2010 Nuoc thai cOng nghip - Tieu chuAn thai. 



g) Tieu chuAn V* Nam TCVN 7957:2008 ve that nuoc - Mang 1u6i va 



cOng trinh ben ngoai - Tieu chuAn thiet ke' 



h) Cac tieu chuAn, quy chuAn Ude c6 lien quan 
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4.2. Yeu cAu doi voi quy ho#ch thoit ntr&c 



- Quy hoach thoat nu6c thanh phi Rach Gia phai phii hop vai diL chinh quy 



hoach chung xay dung thanh ph6 g6p phAn giai quy6t thoat nirecc va ch6ng ng4p ring 



do thi. 



- Vic danh gia tong hop thuc trang v" thoat nu& va ng4p ling do thi phai 



dAy du, khach quan va phai chi ra dugc nheing ton tai va bAt cap trong vi& xay dung 



va quan 1y he th6ng thoat nu6c de tir dO c6 cac giai phap quy hoach phu hop. 



- Vi tri, quy mo cac cong trinh dAu moi va mang luai tuyen thoat nu& phai 



dirgc quy hoach dtS'ng b0, hop 13',  dam bao tieu thoat nu6c, ch6ng ng4p ring &mg 



tiled thqn ti@-itrong vi& quan brf, v4n hanh va khai thac sir dung. 



- Quy hoach thoat nuac phai bao dam tuan thu cac quy chuan va tieu chuan ky 



thu4t ve thoat ntrac theo quy dinh hien hanh. 



4.3. Nii dung quy ho#ch thoit nuirc: 



Quy hoach thoat nu& do thi la quy hoach chuyen nganh dugc 14p rieng thanh 



mot do an nharn cu th6 h6a quy hoach thoat nir6c trong quy hoach chung do thi. 



Theo di'eu 5 thuc Nghi dinh 80/2014/ND-CP cua Thu Wong Chinh phu ve thoat 



nu6c va xir ly nu6c thai ngay 06/08/2014, nhirn vu quy hoach chuyen 



nganh thoat nuefc phai lam ro cac not dung: Pham vi, ranh giai, cac chi tieu kinh to 



- ky thulat, quy chuAn ky thu4t dp dung; xac dinh luu vuc, phan yin-1g thoat nuoc, 



nguon tip nil:an, du bao tong luting thoat nu6c, mang luai va vi tri quy mo cac cong 



trinh thoat mak. Do co tinh d6n tac dOng cna bin doi khi h4u vi 43/1)6 sung them 



mot se) n(ii dung, cac not dung nghien ciru lap quy hoach dirge de xuAt nhu sau: 



a) Nghien ciru diL kien to nhien- kinh t6 x'a hoi, quy hoach phat tri6'n khu 



vuc quy hoach. Danh gia tong quat ve thuc trang va du bao phat tri6n kinh to - xa 



ca so.  ha tang cua khu vuc quy hoach. 



b) Nghien ciru dieu kien thily van, khi h4u, hien trang song ngoi, ao ho cac 



du lieu ve chAt luting nu& cua cac song. 



c) Nghien ciru danh gia tong hop va toan din hien trang thoat nuot cua thanh 



ph6 Rach Gia d:ac biet kha nang tieu thoat nu& mua va ng4p Ung do thi; 



d) Ra soat, danh gia cac quy hoach, du an co lien quan da va dang trien khai 



tren dia ban 



e) Ra soat, lua chon cac chi tieu kinh to ky thu4t cua he th6ng thoat nuot 



g) Phan tich cac ye'u to gay nOp Ung, tinh hinh o nhi6m moi triramg, de xuAt 



cac giai phap lam giam thi6u va thich Ung duai tac dOng cua bin d6i khi Nu; 



h) Phan tich lua chon mo hinh thoat nu6c; 



i) D&' xuAt cac bin phap phong ch6ng ng4p; giam thiki o nhigm moi tru&ng 



k) Vi tri, quy mo cong trinh &Au moi, cac ngui3n tip nhan, kha nang tip nh4n, 
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1) Xac dinh huoing, vi tri, kich dm& m4ng luad thoat nuoc, cac di6'm xa, cao 



trinh muc mac, luu luting toi da, yeu cau chat luting nuerc tai di6m xa 



m) Xac dinh cac chucmg trinh va du an dAu tu uu lien, so bo tong mire du 



kin nguin von va ke hoach thuc hien 



n) Danh gia moi trueing chin lugc 



Cau truc bao cao thuyet minh tong hop cua Quy hoach thoat nuoc dugc de 



xuAt nhu Phu luc kern theo. 



4.4. HO sa quy hoach: 



Thgc hien theo Khoan 1 Di&I 5 Nghi dinh 80/2016/NDCP cua Chinh phu ve 



thoat nuoc, xix ly nuoc thai; Thong tu 12/2016/TT-BXD ngay 29/6/2016 dm BO 



Xay dung ve ho so dm nhirn vu va do an quy hoach xay dung \Tang, quy hoach do 



thi va quy ho4ch xay dung khu chic Wang d4c thu. 



We) so Nhi@T1 vu Quy hoach thoat nuOc thanh pho R4ch Gia d6n 2025 bao 



a. Thant' phan ban ve: 



- So (16 vi tri va moi lien he vimg tST le 1/25.000 -1/100.000; 



- Ban do hi@i tang he th6ng tieu thoat nuoc mua; vi tri, quy mo cac cong 



trinh dau moi tST le 1/5.000 — 1/10.000 (the hie:n teen r1.11 ban do dia hinh). 



- Ban do hien trang ng4p Ang do thi, -CST le 1/5.000 -1/10.000 (the hien tren nAn 



ban do dia hinh). 



- Ban do quy hoach thoat nuOc co ban th6 h*i: Phan vi mg thoat nuoc; du bao 



ve \rang, khu vuc ng4p img; vi tri, quy m8 cac ding trinh dau moi; vi tri, quy mo cac 



tuy6n thoat nuoc cap 1, cap 2 tST le 1/5.000 — 1/10.000 (th6 hin ten n'en ban do dia 



hinh); 



- Cac ban do khac có lien quan quy hoach thoat nuerc theo quy dinh. 



b. Bap cao tom tat, bao ca.() thuy6t minh tong hop, co so do ban ye A3, biL 



bang tong hop tinh town, phu luc ; dia CD luu trir toanb0 do an quy hoach. 



c. Du thao Toy trinh, Quye't dinh phe du)*; 



d. S6 luting, quy each: 



- Ho so thAm dinh: 	 t6i thiL 20 b0; 



- HO so trinh thOa thu4n, phe du)*: toi thi'eu 03 b0; 



- Ho so luu trir: 	 t6i thi '6u 07b0, bao 



+ Quy& dinh phe duyt d6 an quy hoach; 



+ Thuye't minh va Ban ye da dugc co quan thAm dinh xac nNn 



+ Cac tO tin luu giu town IDO WO so 
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5. TO CHeC THU'C HIEN 



5.1. TO chtrc thvc hien: 



- Ca quan phe du)*: 



- Co quan thoa thulan: 



- Co quan thAm dinh: 



UBND tinh Kien Giang; 



Cuc 1-14 tang k-y thuat- BO Xay dung; 



HOi d6ng Kin trac QH tinh- S& Xay dung; 



- Co quan trinh phe duy*: 	UBND thanh ph6 Rich Gia; 



- Ca quan tai tro. va to chirc 	T6 chIrc hop tac Qu6c to Due- GIZ 



- Coy quan lap nhirn vu va quy hoach: Tu van qu6c to EPTISA; 



5.2. Tien dlap quy ho4ch: 



- Du kie'n tir thang 09/2018- 09/2019 



- Thai gian 14p Quy ho4ch t6i cIa 09 thang 1c6 tir ngdy Nhirn vu quy hogch 



duot phe du3*, khong ke thed gian to chirc hOi thao, lay y kin &mg g6p, thAm 



dinh, thoa thu4n, phe duy4 



+ L4p Nhiem vu: Thang 07/2018 va trinh phe du3* trong thang 08/2018. 



+ L4p Do 	Tir thang 09/2018 d6n 09/2019 (Bao gjm: thai gian 10p quy 



hoach toi da 09 thang va 03 thang: HOi thao, thain c inh, y ki‘'n thoa Bo Xdy clung, 



phe duy0). Cu th6 nhu sau: 



STT Tien di) cong viec 14p quy ho4ch 
Thai gian thkrc hien 



(ngay) 



Bat &Au thuc hien14p quy hoach 
K6 tir ngay 31/08/2018 



 
(phe du3* nhirn vu) 



1 



Thu thap s6 lieu, ra soat danh gia tong hop 



v" h4 tang k'y thula hin trgrig, lAy 3'T kin 



cong 6ng (n6u co). 



30 



2 14p quy hoach 90 



3 
T6 chIrc Hop tac Qu6c t6 Due (GIZ) cho 3'T 



kie'n 
_ 



4 Hie:u chinh ho so.  sau khi GIZ cho 3PT kin 30 



5 
Fccii thao bao cao d'au kST (do UBND thanh 



ph6 Rich Gia to chirc) 
30 



6 



Heti thao bao cao gifra kST (do So• Xay dung 



to chirc thong qua Hed cong Kin triic Quy 



hoach) 



- 



7 
LAy 3'7 kin cac so., nganh c6 lien bang van 



ban 



- 



8 H*1 chinh bao cao gifra kS7 30 



9 Bao cao cu6i kST (do UBND tinh to chirc) • 30 
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STT Tien di) cong viec lap quy ho#ch 
Thai gian there hi0 



(ngay) 



1 
Tong hgp hoan chinh Tel trinh, du did() 



Quyet dinh. 
30 



LAy 57 ki6n Bo Xay chmg - 



Trinh phe duyet - 



To chirc cong b6 - 



TOng cong 270 



5.3. Ngutin von 



- Chi phi 14p quy hoach: Von ODA (GIZ (Dire) va SECO (Thuy Si) tai trg 



khong hoan lai). 



- Chi phi lap nhiem vu quy hoach va cac chi phi có lien quan: Von doi img 



(theo Quyet dinh se) 1062/QD-UBND ngdy 07/5/2018 cua UBND tinh), cu the 



gt)m: 



STT Thanh phAn chi phi 
Von doi illig 
UBND tinh 



(VND) 



Chi phi lap quy hoach 



2 Chi phi leap nhiem vu quy hoach (bao gijm VAT) 110.000.000 



3 Chi phi thdm dinh nhiem vu quy hoach 20.000.000 



4 Chi phi tham dinh d6 an quy hoach 	
. 



98.000.000 



5 Chi phi guanlnghi'ep vij ,  92.000.000 



6 Chi phi lay 	kien (cOng (long dan at) 30.000.000 



7 Chi phi to chirc cong WO quy hoach 45.000.000 



8 Chi phi quyet toan ,  14.000.000 



Chi phi ho so.  mei thau, danh gia hO so.  duthan thau to
9 	• 



van 
11.000.000 



TOng cong 420.000.000 



- Kinh phi to chirc Hoi thao: De xudt To chirc Hap tac Quer)c to Dire (GIZ) tai 



tro. 



6. KET LUAN VA KIEN NGHI 



6.1. Ket lu;an. 



Nhiem vu Quy hoach thoat nueic thanh ph6 Rach Gia an 2025 earn nhin 2050 
dugc UBND Tinh Kien Giang phe duy't lam co se, d6' dan vi to van thtrc hien 14p 
do an quy hoach thoat nuerc. Nh*n vu quy hoach tuan thu Luat Xay dung so 
50/2014/QH13 ngay 26/06/2014, Lu4t Quy hoach do thi so 30/2009/QH12 ngay 
17/6/2009; Nghi dinh so 80/2014/ND-CP ngay 06/08/2014 dm Chinh phi! ve Ve 



thoat nuoc va xir ly nuo.c thai va cac quy dinh nha nok hien hanh lien quan. 
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Quy hoach thoat ntrac thanh ph6 Rach Gia den dam 2025, earn nhin den 2050 



la quy hoach chuyen nganh can thiet, la can cu phap l5T quan trong de thuc hien vai 
tro,quan 1ST nha ntro 	a c doi vi xay dung va phat trien thong thoat ntrac 	thanh 
pho Rach Gia phii hop voi Dieu chink quy hoach xay dung thanh pho Rach Gia den 



nam 2025 va cac quy hoach lien quan da dirge phe du)*. 



6.2. Kien nghi. 



Kinh de nghi UBND tinh Kien Giang xem xet phe duy't Nhiem vu quy hoach 
de do an thuc hien cac btro.c ti6p theo. 
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PHIJ IAJC: 



CAU TRUC THUYET MINH TONG HOP CUA QUY HOACH THOAT 



NU'OC TP RACH GIA DEN NAM 2025, TAM NHiN DEN NAM 2050 



CHUONG I: MO DAU 



1.1. Su can thi& phai 14p quy hoach 



1.2. Muc tieu quy hoach 



1.3. Pham vi va doi Wong nghien ciru 14p quy hoach 



1.4. Can CU lap quy hoach 



1.5. NOi dung nghien ciru lap quy hoach 



1.6. Thanh ph'an bao cao quy hoach 



CHLTONG II: DAC DIEM DIEU KItN TLr NHIEN KINH TE VA XA HOI 



KHU VLJ'C NGHIEN CU 'U 



2.1. DiL kien to nhien 



2.1.1. Vi tri dia 13",  



2.1.2. D;ac di6m ve dia hinh 



2.1.3. D4c di6m ve dia chat cong trinh 



2.1.4. Khi hlau 



2.1.5. D;ac di6m ve thity van 



2.1.6. D'Oc diem ve dia chit thiiy van 



2.2. DiL kien kinh to xa h"()i 



2.2.1. Hien tang dan so 



2.2.2. Tinh hinh phat tri6n kinh to xa hoi 



2.3. Hi'n trang v" ca soy ha tang k-y thulat do thi 



2.2.3. Hien trang ve giao thong v".0 tai 



2.2.4. Hiti trang cap nuoc 



2.2.6. Hien tang cung cap dien 



2.2.7. Hi tang vi6n thong 



2.4. Hien tang sir dung dat 



CHU'ONG III. HItN TRANG HE THONG THOAT NUOC 



3.1. He th6ng thoat nuoc mua 



3.1.1. Ngu'on nuefc mat 



3.1.2. Hie.n tang mang 	thoat nuoc mua 



3.1.3. Tinh hinh ng4p iing do thi 



3.1.4. I-Rn tang cac cong trinh d'au m6i 



3.2 1-1*1 trang he th6ng thoat nuot va xir 1S/ nuoc thai 
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CHUUNG IV. TOM TAT DIEU CHiNH QUY HOACH CHUNG XAY 



DUNG THANH PHO RACH GIA DEN NAM 2025 VA CAC WAN, CHUONG 



TRiNH LIEN QUAN 



4.1. T6m tat diau chinh quy hoach chung xay dung thanh ph6 . 



4.1.1. Pharr vi va quy mo 14p quy hoach; 



4.1.2. Muc tieu va tinh chk cua do an; 



4.1.3. Du bao quy mo dan s6; 



4.1.4. Du bao nhu c'au sir dung ddt; 



4.1.5. Dinh huong phat tri6n khong gian do thi; 



4.1.6. Dinh huong phat trien hq tang k5T thu4t; 



4.1.7. Barth gia moi truong chin luo.c; 



4.2. Cac du an va chuong trinh lien quan 



CHUONG V. cAc CHi TIEU VA TIEU CHUAN THIET KE 



5.1. Co soy lua chon chi tieu va tieu chuan thiet k6 



5.2. Tieu chuAn thoat nuot 



CHUONG VI. QUY HOACH THOAT NIA 3C 



6.1. Phan luu vgc thoat nu& mua 



6.2. Phan tich tinh chAt mat phu sau khi clap nh4t quy hoach sir dung ddt va 



dinh huong phat tri6n khong gian thanh pita 



6.3. ice't qua tinh toan thtly van, thily luc thoat nuoc mua 



6.4. Phuong an, giai phap thoat nuoc (trong do xac dinh cu th6 vi tri, quy 



mo cong trinh dAu moi, cac ngu'on tiep nh4n, kha nang tip nhan va huong, vi tri, 



kich thlrefc mang luori thoat nuac,,cac di6m xa, cao trinh muc nuOc, ltru luting t6i 



da, yeti eau chat luting nu& tai diem xa....) 



6.5 T6ng hop de xudt bin phat ch6ng ng4p, thoat nuot thai, giam thi6u 



nhigm moi tmong 



CHUONG VII. DE XUAT CAC DI) AN UU TIEN THEO CAC GIAI 



DOAN 2020-2025 



7.1. Cac du an phat tri6n he th6ng thoat nuoc mua 



7.2. Cac du an phat trim he th6ng thu gom va xix ly nuoc thai 



7.3. Cac du an uu lien trong giai doan 2020-2025 



CHUONG VIII. VON VA HiNH THfiC DAU TU.  



8.1. Khai toan kinh phi d'au to 
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8.2. Ngu6n von va hinh thirc clAu to 



CHU'ONG IX. DANH GIA MOI TRUONG CHIEN LUQC 



9.1. Cac ca sor phap 1ST 



9.2. flin tang moi trueng khu yuc lap quy hoach 



9.3. Cac tac dicing moi truZyng khi thuc hien quy hoach thoat nuac 



9.4. B*1 phap giam thi6u cac tac Ong moi truemg 



9.5. K6t1u4n ve van d moi truerng cua quy hoach 



CHUONG X. GIAI PHAP THUC HIEN 



10.1. To chirc quan 1ST quy hoach thoat nuot 



10.2. T6 chirc tri6n khai thuc hien quy hoach 



CHUONG XI. KET LU:liN VA KIEN NGHI 
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UBND TiNH KIEN GIANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
SO XAY DUNG 	 DOc lap - Tkr do - Hinh phtic 



2050/TB-SXD 	 Kien Giang, ngizy 19 thong 7 nam 2018 



THONG BAD 
Ket qua buOi lam viec thong qua bao cao tham dinh Nhiem vu quy ho4ch 



thoit Junk thanh phO Rich Gia den nam 2025. 



Ngay 11/7/2018, tai Hoi tnxemg 	Xay dung, T6 cong tac thkrc hien 



Chuang trinh "Thoat ntroc va chong ng4p ung tai cac do thi quy mo vim vung 



duyen hai V* Nam irng pho 	doi khi h4u" giai down 2, thanh 14p theo 
Quyet dinh so 1760/QD-UBND ngay 23/8/2017 dm UBND tinh (sau day goi tat 



la To co/1g tac) có buoi lam v* ding d4i die;nNhOrn co van chinh sach GIZ, Tu. 



van Eptisa thong qua bac) cao tham dinh Nhiem vu quy hoqch thoat ntroc thanh 



ph6 R4ch Gia den nam 2025, tam nhin den nam 2050 (theo Gay moi s 



1079/GM-SXD ngay 09/7/2018). 



Sau khi Tu van Eptisa trinh bay not dung "Nhi'm vu quy hooch thoat nuoc 



thanh ph6 Rqch Gia den nam 2025, tam nhin d6n Warn 2050"; cac thanh vien T6 



cong tac thao 14n, &rig gop y kien; Tu van Eptisa ti6p thu, giai trinh. Soy Xay 



dung thong bac) ket qua buoi lam viec cu the nhu. sau: 



- Co. ban th6ng nhdt n'scii dung, bo cvc, de ctrang Nhirn vu quy hooch thoat 



nu& thanh ph6 Rich Gia d6n nam 2025. V* to chirc lap, thdm dinh, trinh phe 



du)* Nhim vu quy hoach thoat nuoc thanh pH) R4ch Gia den nam 2025 la rat 



can thiet va phii hop Lu4t Xay dung va cac ca chi, chinh sach, dinh htremg v 



thoat ntrac va chong ng4p 	 Sa 
XAY 



1  Cac co s6 phap 1/ chu y6u: 



- Nghi dinh so 80/2014/ND-CP ngay 06/08/2014 dm Chinh phit v& ve thoat ntrac va xir 



13",  ntrac thai; Nghi dinh so 37/2010/ND-CP ngay 07/04/2010 dm Chinh phu ve 14p, thAm 



dinh, phe duyet va quanlquy hooch do thi; 



- Quye't dinh 589/QD-TTg ngay 06/4/2016 dm Thu Wong Chinh phU phe duyet di'eu 



chinh dinh htreng phat tri& thoat nu& do thi va khu cong nghiep Viet Nam den nam 2025 va 



tam nhin den nam 2050; 



- Quye't dinh 1362/QD-TTg ngay 14/9/2017 ctia Thu Wang CU-1h phu ve viec phe duyet 



chu trutmg dau Du an "Thoat ntrOc va chong ngap ung tai cac do thi quy mo vira vimg duyen 
hai Viet Nam img pho v6i bien d6i khi h4u, giai down 2" sir dung von ODA khong hoan 14i 



cua Chinh phu Thu Sy thong qua To chirc GIZ. 



- Thong to s6 12/2016/TT-BXD ngay 29/06/2016 cila Bo Xay dung ve viec Quy dinh ve 



ho so dm nhiem vu va do an Quy hooch xay dung vimg, Quy hoqch Do thi va Quy ho4ch xay 



dung khu chirc nang d4c thit; 



- Quy6t dinh so 590/QD-BXD ngdy 09/5/2018 cua Bo Xay dtmg ve viec phe duyet Van 
kien du an hg trcy ky thu:at "Thoat mac va ch6ng ng:ap img tai cac do thi quy mo vira vimg 
duyen hai Viet Nam img phO yeti bi6n d6i khi h4u- giai down 2" sir dung von ODA khong 



hoan lai cua Chinh phu Thuy Sy thong qua To chile GIZ. 



p 
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- Giao Phong phat trien do thi va 114 tang ky thu'Ot hoan chinh bao cao thAm 
dinh; phoihop Tu van Eptisa hoan chinh ho so trinh phe duyt Nhi01 vv. Trong 



do lint )", can xem xet cu the, chi tiet cac not dung Om: 



+ B6 sung, h*1 chinh so lieu hintr4ng phat trien kinh 	xa hOi, 



tvc nhien, danh gia hien tr4ng tinh hinh ng4p Ung, xir ly rac thai do thi It4ch Gia; 



+ Thanh phan, s6 luting, quy cach ho so thAm dinh, phe duy4 



+ Du thao Ta trinh, Quy6t Binh phe du)* cua UBND tinh. 



+ Nguan kinh phi thvc hi@.1 quy hoach do ODA tai trg va von d6i irng cua 
tinh). 



+ Giao Phong Phat trien do thi va ha tang ky thu4t - Soy Xay dung: Phi hop 



cac don vi lien quan xem xet danh mvc ke hoach, phe du)* kinh phi va ten ho 



so Quy ho4ch thoat ntrac thanh pho Rach Gia den nam 2025 dam bao thin tvc 



phap ly thanh guy& toan von d6i ung, cu the: Theo Diem 1 Mvc II Hop phan 1 



K6' hoach 28/KH-UBND va Diem 1, Hop ph.'n 1, Phu luc 2 Quyet dinh 



1062/QD-UBND: Phe duyet chit trumg, nhiem vu c ieu chinh quy hogch thoat 



nu& thanh pha Rach Gia; Theo Die'm 4 Mvc III Hop phAn 2 Ke hoach s6 



28/1(1-1-UBND va Di&11 5 Hop phan 3 Phu lvc 3 Quy6t dinh 1062/QD-UBND: 
Ra so& quy hogch thoat nu& thanh pha Rach Gia, sir dung ban do rid ro ngap 



ting lam co' ra saat va cap nhat cac quy hogch phat trien do thi, bao gom quy 



hoach thoat nzthc. 



+ Thai gian, tin do 14p quy ho4ch khong qua 09 thang ke tit ngay Nhi4'm 



vu phe du)* (khong bao gom thai gian to chirc hoi thao, tham dinh, phe duyIt). 



+ Cac co quan, to chirc ph6i hop lip, thAm dinh, thoa thulan, phe du)*. 



- Quy6t dinh so 01/QD-UBND ngay 18/01/2018 dm UBND tinh Ban hanh Quy dinh 



guar' 1y hoat Ong thoat nuo‘c tren dia ban tinh Kien Giang. 



- Quy6t dinh s6 988/QD-UBND ngay 28/04/2017 dm UBND tinh Kier' Giang: V& v* 



phe duy't Chuang trinh phat trien do thi toan tinh Kien Giang giai doan sten nam 2025. 



- Quy6t dinh s6 257/QD-UBND.ngay 30/01/2008 dm UBND tinh Kier' Giang. 



phe duyt dieu chinh quy hoach xay dung thanh ph6 Rach Gia tinh Kien Giang sten nam 



2025, tY 1" 1/5000. 



- Quy6t dinh 1552/QD-UBND ngay 22/09/2006 dm UBND tinh Kien Giang: ve vi& phe 



duy't quy hoach thoat 
den 



thi Rach Gia, tinh Kien Giang den nam 2010 va dinh huang 



phat trien thoat nuorc den nam 2020. 



- Ke hoach so 28/KH-UBND ngay 24/02/2017 dm Oy ban nhan dan tinh ve viec thuc 
hi'0 Chuang trinh "Thoat nuac va chong ng;ap Ang tai cac do thi quy m6 vim \rang duyen hai 



Vi't Nam img pith vori bien doi khi hau" giai doan 2; 



- Quy6t dinh s6 1062/QD-UBND ngay 07/5/2018 cua UBND tinh ve viec phe duye;t du 



toan von d6i ung thuc hi@.1 K6 hoach so 28/KH-UBND,ngay 24/02/2017 cila Uy ban nhan dan 



tinh ye vi& thuc hien Chuang trinh "Thoat nuac va chong nOp Ung tai cac do thi quy mo vita 



yang duyen hai Viet Nam img phO vai bien doi khi hau" giai doan 2. 



'4* 
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(Cac phu luc kern theo: Phu luc 1. Danh sach thanh view tham du. va tang 
hop ccic y kien clang gop; Phu luc 2: NQi dung tharn chinh ctia phong Phat trien 



coo thi va hg tang k9 thudt- So' Xciy dung) • 



So.  Xay dung thong bao ket qua buai lam vi& dm To Cong tac,va dai din 
Nhom co van chinh sach GIZ, Tu van Eptisa den cac thanh vien blot, phoi hop 
thkrc 



Nei nhtin: 	 KT. GIAM DOC 
HO GIAM DOC 



nh Nam Trung 



- UBND tinh (b/c); 



- Ban GD SO' (b/c); 



- UBND thanh phO Rach Gia; 
- Thanh vier' To Cong tac; 
- NhOrn co van chinh sach GIZ; 



- Ttr van Eptisa; 
- Pitting PTDT&HTKT; 



- Liru: VT, dvphep. 
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Phu luc 1: Danh sach thanh vien tham dus va tong hop cac y kien (long 
g6p (Kern theo Thong bao so 2050/TB-SXD ngay 19/7/2018 clic! SO Xay dungy. 



I. Danh sach thanh vien tham dkr: 



1. Doi dien To cong ttic: 



- Ong Trinh Nam Trung, Pho Giam d6c Sa Xay clung (chii tri bu6i lam v*); 



- Ong Mai Minh Luan, TruOng phong Phat trieAn dO thi va ha. tang Icy thu4t, Sac 
Xay dung; 



- Ong D4ng Ng9c Chau, Pho Twang phong Quy hoach - Ki6n true, Sa Xay 
clung; 



- Ba. VO Thi Thanh Hoai, Chuyen vien phong Phat trier' do thi va ha tang lcS'i 
thqt, SO.  Xay dtmg; 



- Ong I4/Giao Hung, Truong phong Kinh to nganh, S6.1(6 hoach va D 'au tu; 



- Ong Nguy6n Thanh ST, PhO Truong phong Tdi chinh Dau tu, Sa Tai chinh; 



- Ong Doan Chi Tam, Pho Chi civic truong Chi cuc Thily igi, So.  Nong nghi#0 
va phat trien nong thon (du thay Ong Nguyen HuSmh Trung); 



- Ba Tran Thi Tu Quyen, Ph6 Truang phong Tai nguyen nuov, Sa Tai nguyen 
yd. Moi truang; 



- Ong H6 Van Dang, Pho Truang phong Quan ly d6 thi, thanh ph6 Rach Gia 
(du thay Ong Duang Hong Tuan); 



- Ong Au Van Tam, Ph6 Giam d6c COng ty CAp thoat nuov Kien Giang; 



- Ong Nguygn Tun Hung, pm' Giam d6c Cong ty Co phan Phat tri6n do thi 
Kien Giang; 



- Ong Le Xuan Hien, Pho Giam d6c Dai khi tugng thily van tinh; 



- Ong BUi Thanh Tung, Giam d6c Trung tam Quy hoach Xay dung, Xay 
dung; 



- Ong D8 Van Phep, Chuyen vien ph6ng Phat tri6n d6 thi va ha tang k'Si thu4t, 
Se( Xay dung (thu Ic)",  bu6i lam v*). 



2. Doi din nhom ca GIZ; Tir Vein Eptisa: 



- Ong John R Block, Truong nh6m Tu van Eptisa; 



- Ong D8 Dinh Philc, Chu nhi01 lap quy hoach; 



- Ong Tr'an Huy Chuang, Chuyen gia cao cap GIZ. 



* Thanh phiin có 	nlurng viing 	Ong Nguygn Van HOn, Pho Chu 
tich UBND thanh ph6 Rach Gia;.Ba VO Thi Van, Pho Giam d6c Sa tai nguyen va 
Moi twang; Ong Nguygn Van Thanh, Chuyen vien Pheng Kinh to chuyen nganh, 
Van phong UBND tinh; 110i Kien true su tinh. 



II. Timg hcrp cac y kien &mg g6p: 



1. So' Id hooch va D&u tw: 



- Rd soat, cap nh4t b6 sung cac co.  so.  phap ly c6 lien quan, 	Quy hoach 



phat tri6n kinh t - xd hOi (Quy6t dinh so 388); Quy hoach ThAy loci,... 
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- Neu re) 1ST do su can thie't ljp nhi01 vu, cap nh;at hien trgig phat tri"e'n kinh t6 
- xa hoi, so lieu danh gia hintr4ng tinh hinh ng4p ling do thi R4ch Gia da cu (theo 
quy ho4ch phe duyt nam 2006) can cap nhat cac tai lieu, so lieu theo nam 2017. 



- Trang 11, 17: De nghi cum tir "thanh phiS Long Xuyen" stra d6i thanh "thanh 
ph6 It4ch Gia". 



- Du bap tinh hinh bin d6i khi hau, dinh huang tranh ngjp img...Danh gia 
moi truang chitin lugc thuc 



- De xuAt cu the giai phap thgc 	B6' sung chi tit giai phap huy do:3ng von, 
nguon luc thuc hien du an trong thuyet minh. 



- To chirc thuc hin: Can phan cong rO trach nhiem thgc hien cua cac dorn vi, 
co quan co lien quan de thgc 



- Ke ho4ch1.4.'p quy hoqch: 2018-2019. 



- T6 chirc 02-03 cuOc hoi thao trong qua trinh 14p quy hoqch de thao lujn 
&Mg gop y kien. 



2. Chi clic Thily 10: Danh cac cong trinh thny lgi hien huu, nhu: ang Kenh 
Cut, ang SongKien; danh anh htrang h# th6ng thoat nu& khu cong ngh4 Thank  
LC)c da CO he thong xir 1ST cue b0 thoat qua Kenh dung they Phia Nam, Kenh Ong 
Hien...; Neu 1.6 kinh phi thgc h*1. 



3. Phong Quiin ly do thi, thanh pha Rgch 



- Cap nhat d4c diem kinh tec- xa 11C)i se) lieu mai nhat (ph6i hgp phong Phat 
trien do thi - Soy Xay dung va phong Quan 13'T do thi, thanh ph6 lOch Gia se cung 
cap so Ru). 



- Trang 4: Be) sung danh gia n4o vet mtrang ranh ten dia ban Tp Rich 



- Trang 6: H*1 trpg he th6ng thoat nu& Tp lOch Gia la N thong thoat mac 
chung dung thoat nu& mua va nuac thai. Vai khu vuc 	hinh thanh co N thong 
thoat nuac mua va nuac thai rieng (khu do thi mai Phu Ctrang). 



- Trang 12: Neu re) d6i tugng nghien ciru lap quy ho4ch la cac he th6ng thoat 
nuac mua va nuac nuac thai. 



4. Dai khi tuvng thiiy van tinh: se cung cap s6 day du se) lieu gar) day; ye 
cao do dia hinh, they van có chenh Lech thi trong qua trinh thgc hien phoi h9p doi 
chi6u; MO hinh ng:ap lut giao don vi nao thuc 



5. SO Tai chink 



- Neu ro ngulin von thuc hien, tong kinh phi b'c') tri phap 13.6 timg nam 2018, 



2019...., trong do Om: 



+ L4p quy hoach: ODA (nha tai trg GIZ). 



+ L4p nh*Ti vu: V6n doi ling (theo Quy6t dinh s6 1062/QD-UBND ngay 
07/5/2018 dm UBND tinh). 



- Thai gian lap quy ho4ch 09 thang, neu fa' tix thang may den thang may. 
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Phu luc 2: Ni dung thin' 	cita phong Phat trien do thi va ha tang ky 
thqt- S& Xfiy dtyng (Kern theo Thong bolo so 2050/TB-SXD ngay 19/7/2018 cilia 



So Xay dung). 



1. Ban ye: B6 sung Ban do ranh giai 14p quy hoach, th6 hi@l ten nen ban d6 
dia hinh theo t-ST1" thich hgp. 



2. Thuyit minh: 



a) 14 do 14p quy hoach, quan diem va muc tieu: 



- Ve pham vi, ranh 	14p quy hoach: Pham vi nghien ciru toan bc3 thanh pile) 
theo quy hoach chung d'a dugc duyt va cac viing lan can, nhu: Tan Hip, Chau 
Thanh, Hon DAt... 



- Trang 12: Muc tien quy hoach: Can neu ro muc tieu cu th6 va muc tieu tong 
quat. 



+ Muc tieu cu th6: CA.n 	dugc cac tieu chi va chi tieu lien quan den muc 



tieu plat trien thoat ,nuarc dugc quy dinh 	Uy ban thuemg 	Quoc hoi va 
Chuang trinh phat trien do thi toan tinh.2  De nghi gan ket \Ted Du an Ho trglq,  thu4t 
Quy hoach do thi xanh tai thanh pho Rach Gia sir dung von vien trg khong hoan lai 
cua Chinh 	Han Qu6c. 



Den noun 2020: 



D6i \Ted nuac thai: Mop Ong pham vi phuc vu cua Nth6ng thoat nuac do thi 
dat trung binh ten 70% din tich bao phu dich vu; 15% den 20% tong Wong nuac 
thai tai cac do thi dugc thu gom va xir ly dat tieu chuan, quy chuan ky th4t truac 
khi xa ra moi truang; ,100% nuac thai b'nh 	va nuac thai khu cong ngh4 



dugc xir 1ST dat tieu chuan, quy chuan ky thu4t truac khi xa vao he thOng thoat nuac 
do thi hoc xa ra moi twang; 30%,  den 50% lugng nu& thai san xuat, kinh doanh 
dugc thu gom va xir dat tieu chuan, quy chuank5f thu4t truac khi xa vao N thong 
thoat nuac do thi holac ra moi truang; Doi vai thoat nuac mua va chong ng4p img 
do thi: Mo rcmg pham vi phuc vu cua cac he thong thoat nuac mua tai cac do thi 
dat trung binh ten 70% pha h9p vOi cao do nen va thoat nuac mat; 100% cac tuyen 
duang chink trong thi, cac tuyen duemg ram trong cac khu do thi, khu dan cu 
deu có thOng thoat nuac mua; Giam 50% tinh trang ng4p fing trong mua mua 



do thi. 



Dein /lam 2025: 



D6i vai nuac thai: 50% tong lugng nuac thai dugc thu gom va xir 1ST dg tieu 
chuan, quy chuan icy thuat truac khi xa ra moi truang; Ma f(5ng pham vi phuc vu 
cua N thong thoat nuac dg trung binh tren 80% d*1 tich bao phi" dich vu; 80% 
lugng nuac thai cac ca 	san xuat kinh doanh dugc thu gom va. xir 1ST dg tieu 



chuan, quy chuan kST thu4t truac khi xa vao h" thong thoat nuoc do thi hoc ra moi 



truang; 20 - 30% nuac thai sau xir 1ST dg lieu chuan, quy chuan kST thuat dugc tai sir 
dung tuai cay, rira duang dO thi va cac nhu cau khac; Doi voi thoat nuoc mua va 
chong ng:ap lung do thi: Mop rOng pham vi phuc vu cac he thong thoat nu& mua dat 



2  Nghi quyet so 1210/2016/UBTVQH13 ngay 25/5/2016 ciia Uy ban thuong vu Quek hOi ve Oar' 
14 do thi; Quye't dinh so 988/QD-UBND ngay 28/04/2017 cda Uy ban nhan dan tinh Kien Giang ye 
viec phe duyet Chuang trinh phat trien do thi toan tinh Kien Giang giai loan d6n nam 2025; 
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trung binh ten 80%; DO thi c6 giai phap thu gom, xir lYT va tai sir dung nuac mua 
dat tieu chuan, quy chuan kS/ thu4t phuc vu cho sinh hog tuai cay, rota &rang va 
cac muc dich khac; Khong con tinh trang ng4p ung thuang xuyen trong mua mua. 



b) Can xem xet giai clop 2021-2025 thanh pH') Rath Gia la do thi 14 I. Tren 
ca so ra soat, danh gia hien trang, can phap tich lua chon cac chi tieu kinh to - ky 
thu4t, tieu chuAn, quy chuan Ai) dung cho pho hop (muc 4.1, trang 12); du bao nhu 
eau thoat nuac; danh gia chong ng4p ung; cac yeu cau ye vi tri, quy mo cu the ciia 
he th6ng cac cong trinh dau moi et-mg nhu cac giai phap ye mang luai 1(57 thu4t, ke't 
not mang (muc 4.2, trang 13, trang 14). 



c) Xac dinh danh Muc ban ve, thuy6t minh, phu luc 
to 



theo; 	quy 
each 	san pham ho so quy hoach; 1(6 hoach va ti6n doto chirc lap quy hoach. De 
nghi bo sung, cu the: 



- BO sung so lugng, quy each cua san pham ho so quy hoach: Thgc hien theo 
Khoan 1 DiL 5 Nghi dinh 80/2016/NDCP cua Chinh pho ve thoat nuac, xir ly7 
nuac thai; Khoan 2 "Do an quy hoach cao d() nen va thoat nuac mua do thi", 
Khoan 6 "DO an quy hoach thoat nuac thai do thi", Dieu 12 "N"(,i dung ho so do an 
quy hoach chuyen nganh ha tang ley thu4t do thi" Thong to 12/2016/TT-BXD ngay 
29/6/2016 dm BO Xay dung v&' ho so dm nhiem vu va do an quy hoach xay dung 
\Tung, quy hoach do thi va quy hoach xay dung khu chirc Wang d'a'c thu 



+ Ho so Nhi'm vu Quy hoach thoat nuac thanh ph6 Rach Gia an 2025 bao 



Thanh phlin ban ve: 



+ So do vi tri va rn6i lien N \Tung tSt.1" 1/25.000 -1/100.000; 



+ Ban do danh gia tong hop dat xay dung, hi'0 trung he th6ng tieu thoat 
nuac mua; vi tri, quy mo cac cong trinh dau moi t-S7 le 1/5.000 — 1/10.000 (the hin 
ten n'&1 ban do dia hinh). 



+ Ban do hi'en tang ng4p ung do thi, t-ST le 1/5.000 -1/10.000 (th6 hien tren 
nen ban d6 dia hinh). 



+ Ban do quy hoach thoat nuac co ban th6 	Quy hoach cao do nen va 
thoat nuac; Phan \Tung thoat nuac; du bao ve \Jung, khu vuc ng4p,ung; vi tri, quy 
mo cac cong trinh Tau m6i; vi tri, quy mo cac tuyen thoat nuac cap 1, cap 2 tST le 
1/5.000 — 1/10.000 (the hi@.1 tren nen ban d6 dia hinh); 



+ Cac ban do Ichac co lien quan quy hoach thoat nuac theo quy dinh. 



+ Bao cao torn tat, thuy6t minh tong hop, c6 so do ban ye A3, bi6u bang 
tong hop tinh town, phu luc va du than to trinh va quyet dinh phe duy't quy hoach; 
dia CD luu trir town b(3 d6 an quy hoach. 



So luveng, quy each: 



+ W:5 so thdm dinh: 	 t6i thi6u 20 b(); 



+ Ho so trinh thoa thu4n, phe du)*: t6i thiL 03 bO; 



+ Ho so km till: 	 t6i thieu 07 130, bao 	Quyet 
dinh phe duyt do an quy hoach; Thuyet minh va Ban ve da duov co quan tham 
dinh xac nh;an; Cac te'p tin luu giu town 1)0116 so. 
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- K6 hoach va lien d(5 du ki6n to chirc 14p quy hoach: 136i voi 14p nhimvv, 
phe duyet truac 15/8/2018 va then gian llap quy hoach khong qua 09 thang ke tit 
ngay phe duyet nhiem vv. 



3. .1J(r thao To' trinh WI du. than Quyect clity, phe cluy'et nhrem IT quy hooch, 
pho lye kern theo cdc van bcin c6 lien quan: De nghi bt5 sung. 



4. Ccic van did khcic co lien quan: 



- \7&' cac ca sOillap quy hoach: Ra sok, bo sung cac van phap 1ST có hi'ulxrc va 
can thiet. 



- W pham vi, ranh giai 14p quy hoach: Pham vi nghien ciru town b.:) thanh ph6 
va cac \Tung lan can, nhu: Tan HiO, Chau Thanh, Hon Dat... 



- Trang 5: Cong tac v" sinh moi throng, rac thai dm thanh phti Rach Gia dugc 
thu gom va van chuyen dua den bai doi rac chua dung vai thuc te, vi hi'0 nay rac 
thai cna thanh pho Rach Gia dugc thu gom va van chuyen den nha may xir 13'i rac 
tai Hon Dat. 



- Thai gian thx.rc hin quy hoach: Khong qua 09 thang (2018-2019), a nghi 
lam rei tiled gian cu the tirng cong•v* thxrc hi'n, ke ca thai gian to chirc 02-03 cui)c 
ht5i thao, bang tien do du kien thai gian qua trinh 14 quy hoach ten co so nhie;n1 
vu quy hoach dugc phe duyt trong thang 08/2018, cu the: 



+ IA) Nhi'm vv: Thang 07/2018 va trinh phe duy't trong thang 08/2018. 



+ I4p D('5 an: Tir thang 09/2018 d6n 09/2019 (Bao gjin: theri gian lap quy 
hoach tOi cla 09 Mang va 03 thang: 1-10i thao, therm dinh, y kien thoa BO Xely dung, 



phe du 'O). Cu th6 nhu sau: 



Tien di) cong v* 14p quy ho#ch 
Thoi gian tinfc hien



STT 
(ngay) 



Bat d'au thvc hi@-114p quy hoach 
K6 lir ngay 31/08/2018 



(phe duyt nh*n vv) 



1 



Thu th4p so lieu, ra soat danh gia tong hop ve ha 
tang 1(5/ thu4t hi41 tang, lay y kien cong &Ong (ne"u 
co). 



30 



2 L4p quy hoach 90 



3 T6 chirc Hop tac Qu6c t6 Due (GIZ) cho y ki6n - 



4 Hieu chinh h'('5 so sau khi GIZ cho y ki6n 30 



5 
flOi thao bao cao cfau kST (do UBND thanh ph6 
Rach Gia to chirc) 



30 



6 
HOi thao bao ea() gifra kST (do So Xay d‘mg to eh& 
thong qua HOi 'Jong Kien truc Quy hoach) 



- 



7 LAy y kiL cac so., nganh có lien bang van ban - 



8 Hi/0 chinh bao cao giita kST 30 



9 Bao cao cutSi ItST (do UBND tinh to chirc) 30 



10 TOng hop hoan chinh Ti trinh, du thao Quyet dinh. 30 
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STT Tien docong viec 14 quy ho#ch 
Thai gian thuc hien 



(ngay) 



11 LAy y  kin Eg, Xay dung - 



12 Trinh phe du)4t - 



13 To chuc cong b6 - 



Tong cong 270 



- T6 chirc thgc hi'n: Can phan cong rO trach nhi'm thgc hin dm cac don vi, 
co quan c6 lien quan de thuc hin. 



+ Co quan phe du)*: 
	



UBND tinh Kien Giang; 



+ Co quan thoa thqn: 
	



Cuc H4 tang kST thuat- BC) Xay dung; 



+ Co quan thdm dinh: 
	



HOi cong Kin truc QH tinh- So.  Xay dung; 



+ Co quan trinh phe du)*: UBND thanh ph6 R4ch Gia; 



+ Co quan tai trg va to chirc lap: To chirc hop tac Qu6c t6 Dim- GIZ 



+ Co quan llap nhim vu va quy hoach: Tu van quOc t6 EPTISA; 



- NguOn von thuc hi@.1 can cu. Quye't dinh so 1062/QD-UBND ngay 07/5/2018 
dm UBND tinh v. '' vi'c phe duyt du town von d6i img thgc hi4n Ke hoach so 
28/KH-UBND ngay 24/02/2017 cim Uy ban nhan dan tinh ve v* thgc hilen 
Chuang trinh "Thoat nueic va chong ng:ap ung tai cac do thi quy mo vim \Tung 
duyen hai V* Nam Ung ph6 voi Nen doi lchi Nu" giai loan 2. Cu the nhu sau: 



STT Thanh phAn chi phi Dien giai 
Thanh tien 



(VND) 



I 
Von tai try ODA kheong 
hoan 10 



_ 



1 L4p quy hoach Won ODA - 



II VOn dOi trng cita UBND tinh 
Quyet dinh so 



1062/QD-UBND ngay 
07/5/2018 



420.000.000 



1 
1.43 nhi'm vu quy hoach (bao 



• 
gom VAT) 



Diem 1.1, Muc 1 thuc 
Hop phan 1, Phu luc 2 



110.000.000 



2 
Tham dinh nhim vu quy 
hoach 



Muc 1 thuc Hop phAn 
1, Phu luc 2 



20.000.000 



3 
Chi phi thAm dinh dO an quy 
hoach 



Diem 5.1, Muc 5, Hop 



phan 3, Phu luc 3 
98.000.000 



4 Quan V/ nghip vu 
Di'em 5.2, Muc 5, Hgp 
phan 3, Phu luc 3 



92.000.000 



5 
Ldy 57ki6n (cong cljng clan 



cu) 



Diem 5.3, Muc 5, H9p 
phan 3, Phu luc 3 



30.000.000 



6 TO chirc cong bo quy hoach 
5, Hop Muc  Diem  5.4,



45.000.000 
phan 3, Phu luc 3 
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7 Quyet town 
Di"L n 5.5, Muc 5, Hop 



	



han 3 Phu 	3 P 	, 	•u 	• lu 
14.000.000 
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 Hoso. mei thAu, danh gia h6 so.  clix 
;, 	,,, 	, 	A 



thau thau to van 
Diem 5.6, Muc 5, Hop 
plfan 3, Phu luc 3 



11.000.000- 



+ Dinh phi to chirc 110i thao: De xuAt T6 chirc Hop tac Qu6c t6 IXrc (GIZ) tai 
trot. 



Tren day lay  kin thArn dinh "Nhi4'm vu Quy hoach thoat nuov thanh pho 
Rach Gia d6n narn 2025, tam thin den /lam. 2050" dm phong Phat trien do thi \la ha 
tang ky thu:at - My dung./. 



NGU'dI THAN DINH 
	



TRU'ONG PHONG 



1 LC)C,i, /,)  



NS van Phep 
	



Mai Minh Luan 
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